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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong điều kiện mới của nền kinh tế với các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đã 

tạo ra một môi trường kinh doanh rất thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế khác nhau. Thế nhưng, đất nước ta ngày càng phát triển, các hoạt động 

kinh doanh của con người ngày càng đa dạng, khiến cho các doanh nghiệp cạnh tranh 

vô cùng gay gắt. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh là hiện tượng tất yếu. Nó vừa 

là cơ hội cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào đáp ứng 

được nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp đó tồn tại; doanh nghiệp nào không đáp 

ứng được, doanh nghiệp đó sẽ mất dần chỗ đứng và dẫn đến phá sản. 

Để có thể đứng vững, phát triển được trong nền kinh tế thị trường này thì doanh 

nghiệp phải giải quyết tốt các vấn để liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều cung cấp ra thị trường một hoặc một 

số sản phẩm nhất định. Để có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại thì những sản 

phẩm này không chỉ có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng, mà 

một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá cả phải chăng, phù hợp với sức 

mua của đa số người dân. Do đó, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở mọi doanh 

nghiệp sản xuất, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Đồng thời, nó còn cung 

cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị, là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh. 

Từ đó, các nhà quản trị có kế hoạch và biện pháp quản lý chi phí sản xuất một cách có 

hiệu quả, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

và mở rộng thị trường.  

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, muốn góp một phần nhỏ vào việc 

hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản 

xuất, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao” làm 

Khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em muốn tìm hiểu rõ hơn về thực trạng tổ 

chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao. Đặc 

biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Qua đó, tổng hợp 

và vận dụng những kiến thức học được để tìm ra phương hướng hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty. 

Trong quá trình nghiên cứu, em đã sử dụng phương pháp kết hợp giữa nghiên 

cứu lý luận với khảo sát thực tế tổ chức công tác kế toán, phương pháp biện chứng, 

phương pháp phân tích, phương pháp so sánh... để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 



Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục bài Khóa luận của em gồm 3 chương: 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Chƣơng 2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao. 

Chƣơng 3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP                  

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.1.  Khái niệm và phân lọai chi phí sản xuất 

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 

Hoạt động SXKD tồn tại dưới bất kì hình thức nào cũng gắn liền với sự vận động 

và tiêu hao các yếu tố cơ bản để tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình 

sản xuất là quá trình kết hợp và tiêu hao 3 yếu tố:  

- Tư liệu lao động như nhà xưởng, máy móc, thiết bị và những tài sản cố định 

khác… 

- Đối tượng lao động như nguyên vật liệu 

- Sức lao động  

Đó chính là các yếu tố đầu vào của hoạt động SXKD. Trong quá trình sử dụng 

các yếu tố cơ bản để sản xuất, các doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất 

tương ứng: thù lao lao động, chi phí về tư liệu lao động và chi phí về đối tượng lao 

động. Mặc dù, các hao phí bỏ ra trong quá trình hoạt động SXKD bao gồm nhiều loại, 

nhiều yếu tố khác nhau nhưng trong điều kiện nền kinh tế và cơ chế hạch toán kinh 

doanh, mọi chi phí trên đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. 

Khái niệm chi phí sản xuất có thể được trình bày như sau: “Chi phí sản xuất là 

biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà 

doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời 

kỳ nhất định”. 

Thực chất, chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn – chuyển dịch giá trị của các 

yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ). Chi phí sản 

xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt 

động. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán, chi phí sản xuất được đo 

lường và tính toán trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý, năm). 

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Chi phí SXKD trong một doanh nghiệp có thể được phân loại theo nhiều cách 

khác nhau. Mỗi cách phân loại sẽ mang lại một công dụng khác nhau trong việc cung 

cấp thông tin cho nhà quản lý nhằm đạt được mục tiêu cơ bản là giảm chi phí, tăng lợi 

nhuận cho doanh nghiệp. Sau đây là một số cách phân loại chi phí SXKD cơ bản và 

phổ biến. 
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1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (theo nội dung, tính chất 

kinh tế của chi phí) 

Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế khác nhau mà chi 

phí sản xuất được chia ra thành 7 yếu tố: 

- Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí về các loại NVL 

chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế mà doanh nghiệp đã sử dụng 

cho các hoạt động sản xuất trong kỳ (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết 

nhập lại kho và phế liệu thu hồi). 

- Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực: sử dụng vào quá trình sản xuất trong kỳ 

của doanh nghiệp (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi). 

- Yếu tố chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp: bao gồm toàn bộ số tiền lương 

phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. 

- Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: tính theo tỷ lệ quy định trên tổng 

số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho cán bộ công nhân viên. 

- Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: bao gồm toàn bộ số khấu hao TSCĐ 

phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ 

của doanh nghiệp.  

- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp 

đã trả cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất như: tiền 

điện, tiền nước, tiền điện thoại... 

- Yếu tố chi phí bằng tiền khác: bao gồm toàn bộ các chi phí khác bằng tiền 

dùng vào hoạt động sản xuất trong kỳ ngoài các yếu tố đã nêu trên. 

Phân loại CPSX theo yếu tố chi phí cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi 

phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất để từ đó lập báo cáo chi phí sản 

xuất theo yếu tố. Đồng thời, nó còn giúp cho việc xây dựng, đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán CPSX; phân tích định mức vốn lưu động; là cơ sở để lập dự phòng chi 

phí sản xuất cho kỳ sau của doanh nghiệp. 

1.1.2.2. Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành các khoản mục khác 

nhau căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí trong sản xuất. Chi phí sản xuất 

của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được chia thành các khoản mục sau: 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: bao gồm toàn bộ chi phí về NVL chính, 

vật liệu phụ, nhiên liệu,… tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản 

phẩm. Chi phí NVLTT có thể nhận diện mức sử dụng một cách tách biệt cho 

từng sản phẩm. 
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- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các chi phí phải trả cho công nhân trực 

tiếp sản xuất như tiền lương, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN) theo tỷ lệ quy định, các khoản phụ cấp. Chi phí NCTT có thể 

xác định cho từng sản phẩm, căn cứ trên định mức hao phí lao động cho từng 

sản phẩm nên được tính thẳng cho từng sản phẩm. 

- Chi phí sản xuất chung: bao gồm các khoản chi phí sản xuất dùng cho hoạt 

động sản xuất chung ở các phân xưởng ngoài hai khoản chi phí trực tiếp ở trên 

như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, 

chi phí khấu hao tài sản cố định... Các CPSX chung này không thể được xác 

định cụ thể và tách biệt cho từng sản phẩm, nên khi tính CPSX chung của từng 

sản phẩm sẽ phải tiến hành phân bổ.  

Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí giúp doanh nghiệp theo dõi được từng 

khoản mục chi phí phát sinh, thuận tiện cho việc quản lý định mức chi phí, cung cấp số 

liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm. 

1.1.2.3. Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động 

Theo cách phân loại này, căn cứ vào lĩnh vực hoạt động SXKD mà CPSX được 

chia thành 3 mục như sau: 

- Chi phí SXKD: là những khoản chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất, 

tiêu thụ và quản lý hành chính, quản trị kinh doanh. 

- Chi phí hoạt động tài chính: bao gồm các khoản chi phí liên quan về vốn và 

đầu tư tài chính. 

- Chi phí bất thường: bao gồm những chi phí ngoài dự kiến như chi phí thanh 

lý, nhượng bán; chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa; tiền phạt vi 

phạm hợp đồng,... 

Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động giúp doanh nghiệp phân định chi phí 

được chính xác, phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, xác định chi phí và kết quả 

của từng hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Đồng thời, nó cũng giúp cho việc 

lập báo cáo tài chính được nhanh chóng, kịp thời. 

1.1.2.4. Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng công việc 

Mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng công việc được gọi là cách ứng xử của 

chi phí. Khi phân loại CPSX theo cách ứng xử của chi phí, chi phí được chia thành các 

loại sau: 

- Biến phí (chi phí khả biến): là những khoản mục chi phí mà tổng của nó có 

quan hệ tỷ lệ thuận trực tiếp với biến động của mức hoạt động (hay yếu tố dẫn 

dắt chi phí). Biến phí tính theo từng đơn vị hoạt động của mức hoạt động 
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không đổi bao gồm các khoản chi phí trực tiếp như: chi phí NVLTT, chi phí 

NCTT... 

- Định phí (chi phí bất biến): là những khoản chi phí không biến đổi khi mức 

hoạt động thay đổi, chẳng hạn như: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí đầu tư cho 

cấu trúc cở sở hạ tầng của doanh nghiệp, phương tiện kinh doanh... nhưng khi 

tính cho một đơn vị hoạt động căn cứ thì định phí thay đổi. Khi mức hoạt động 

tăng thì định phí tính cho một đơn vị hoạt động căn cứ giảm và ngược lại.  

- Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí mà bản thân nó bao gồm cả các yếu tố biến phí 

lẫn định phí. Ở mức hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm 

của định phí, quá mức đó nó lại thể hiện đặc điểm của biến phí. Thuộc về loại 

chi phí này có chi phí điện thoại, fax… 

Cách phân loại này rất cần thiết cho nhà quản trị trong việc kiểm soát chi phí, lập 

kế hoạch và soạn thảo dự toán, đồng thời làm căn cứ để đưa ra các quyết định kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

Như vậy, mỗi cách phân loại CPSX đều đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho 

nhà quản lý, nhằm đáp ứng mục đích quản lý và kiểm soát chi phí phát sinh ở các góc 

độ khác nhau. Đồng thời, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng bổ 

sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý CPSX và giá thành sản phẩm. 

1.2.  Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 

Sự vận động của quá trình SXKD ở doanh nghiệp sản xuất bao gồm hai mặt đối 

lập nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Một là CPSX phản ánh mặt hao phí 

sản xuất, hai là giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Những sản phẩm, 

công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội 

cần được tính giá thành. 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về 

lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, 

lao vụ đã hoàn thành. 

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng sử dụng các 

nguồn lực, công nghệ và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Những chi phí đưa vào 

giá thành sản phẩm phản ánh được giá trị thực của các tư liệu sản xuất dùng cho sản 

xuất và các khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí, lao động 

sống. Kết quả thu được là sản phẩm, công việc lao vụ đã hoàn thành đánh giá được 

mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả của chi phí. 
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1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá thành, việc phân loại giá thành là cần 

thiết. Dựa vào tiêu thức khác nhau và xét trên nhiều góc độ mà người ta phân thành 

các loại giá thành khác nhau. Có 2 cách phân loại giá thành chủ yếu sau: 

1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính và nguồn số liệu 

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại: 

- Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính dựa trên cơ sở CPSX kế 

hoạch và sản lượng kế hoạch, hoặc giá thành thực tế kỳ trước. Giá thành này 

do bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp xác định trước khi tiến hành SXKD. 

Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để phân 

tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. 

- Giá thành định mức: là giá thành được tính trên cơ sở các định mức chi phí 

hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu 

tháng). Việc tính giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành 

sản xuất sản phẩm. Giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi 

của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, nó 

cũng là thước đo để xác định kết quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. 

Dựa vào giá thành định mức có thể đánh giá tính đúng đắn của các giải pháp 

kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình sản xuất. 

- Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các CPSX và 

sản lượng thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực 

tế chỉ tính toán được sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành 

thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp. 

1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí 

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành: 

- Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): là chỉ tiêu phản ánh tất cả những 

chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi 

phân xưởng, bộ phận sản xuất bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, 

CPSX chung. Giá thành sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm 

nhập kho hoặc giao cho khách hàng và là căn cứ để tính GVHB, lãi gộp ở các 

doanh nghiệp sản xuất. 

- Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ): bao gồm các khoản chi phí phát sinh 

liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá thành tiêu thụ bao gồm 

CPSX, chi phí bán hàng và chi phí QLDN tính cho sản phẩm đó. Đồng thời, 
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nó là căn cứ để xác định lợi nhuận sản xuất và tiêu thụ từng loại sản phẩm 

trong doanh nghiệp. 

1.3.  Đối tƣợng tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

Đối tƣợng tập hợp CPSX là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất 

là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, 

phân tích và tính giá thành sản phẩm. 

Việc xác định đối tượng tập hợp CPSX là căn cứ để tổ chức công tác ghi chép 

ban đầu, mở các sổ, thẻ kế toán CPSX chi tiết cho từng đối tượng tập hợp CPSX nhằm 

tập hợp CPSX, đồng thời phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm. 

Đối tƣợng tính giá thành là việc xác định thành phẩm, bán thành phẩm, công 

việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành 1 đơn vị. 

Việc xác định đối tượng tính giá thành là căn cứ để lập phiếu tính giá sản phẩm, 

tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm theo từng đối tượng tính giá, phục vụ cho 

việc kiểm soát tình hình thực hiện định mức chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá 

thành sản phẩm. 

Tùy thuộc vào đặc điểm tính chất, tình hình cụ thể mà đối tượng tập hợp CPSX 

và tính giá thành được chia thành nhiều loại. Để phân biệt được đối tượng tập hợp 

CPSX và đối tượng tính giá thành ngay cả khi chúng đồng nhất là một, cần dựa vào 

các cơ sở sau: 

Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 

- Sản xuất giản đơn: 

+ Đối tượng tập hợp CPSX là sản phẩm hay toàn bộ quá trình sản xuất (nếu 

sản xuất một sản phẩm) hoặc nhóm sản phẩm (nếu sản xuất nhiều sản phẩm 

cùng tiến hành trong một quá trình lao động). 

+ Đối tượng tính giá thành là sản phẩm cuối cùng. 

- Sản xuất phức tạp: 

+ Đối tượng tập hợp CPSX là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế 

biến, phân xưởng sản xuất, bộ phận sản phẩm… 

+ Đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán 

thành phẩm ở từng bước chế tạo. 

Loại hình sản xuất 

- Sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt nhỏ: 

+ Đối tượng tập hợp CPSX là các đơn đặt hàng riêng biệt. 

+ Đối tượng tính giá thành là sản phẩm của từng đơn đặt hàng. 

Thang Long University Library
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- Sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn: 

+ Đối tượng tập hợp CPSX là sản phẩm, nhóm sản phẩm, giai đoạn công 

nghệ… tùy thuộc vào quy trình công nghệ giản đơn hay phức tạp. 

+ Đối tượng tính giá thành là thành phẩm hay bán thành phẩm. 

Yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp 

- Trình độ cao: có thể chi tiết đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành ở các 

góc độ khác nhau. 

- Trình độ thấp: đối tượng có thể bị hạn chế và thu hẹp lại. 

Để lựa chọn áp dụng các phương pháp tính giá thành khác nhau phù hợp với 

phương pháp tập hợp CPSX, các doanh nghiệp cần tìm hiểu mối quan hệ giữa đối 

tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành. Mối quan hệ đó là: 

- Đối tượng tính giá thành có thể phù hợp với đối tượng tập hợp CPSX. 

- Đối tượng tính giá thành có thể được tổng hợp từ nhiều đối tượng tập hợp chi 

phí sản xuất. 

- Đối tượng tập hợp CPSX có thể bao gồm nhiều đối tượng tính giá thành. 

Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo đúng đối tượng quy định có tác 

dụng phục vụ tốt cho việc quản lý sản xuất, hạch toán kinh tế nội bộ và tính giá thành 

sản phẩm kịp thời, chính xác. 

1.4.  Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

CPSX là biểu hiện về mặt hao phí còn giá thành sản phẩm biểu hiện về mặt kết 

quả của quá trình sản xuất. Đây là hai mặt thống nhất của một quá trình vì vậy chúng 

giống nhau về chất. Cả CPSX và giá thành sản phẩm đều là các hao phí về lao động 

sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, 

giữa chúng lại khác nhau về lượng. Sự khác nhau đó thể hiện ở chỗ: 

- Nói đến CPSX là nói đến toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vật 

hóa mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ, không kể chi phí đó chi cho 

bộ phận nào và cho sản xuất sản phẩm gì. Ngược lại, nói đến giá thành sản 

phẩm, người ta chỉ quan tâm đến các chi phí đã được chi ra liên quan đến việc 

sản xuất hoàn thành một khối lượng sản phẩm, hoặc một công việc dịch vụ mà 

không quan tâm chi phí đó được chi ra vào kỳ nào. 

- Chi phí sản xuất trong kỳ không chỉ liên quan đến sản phẩm hoàn thành mà 

còn liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ, còn giá thành sản phẩm lại 

không liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ, nhưng nó lại liên quan đến 

sản phẩm dở dang của kỳ trước chuyển sang. 
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Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

   

 

 

Hay:  

                                                                                              

 

Như vậy, hai chỉ tiêu này giống nhau về chất nhưng lại khác nhau về lượng, trừ 

trường hợp sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ bằng 0 hoặc tương đương nhau nhưng 

điều này rất ít khi xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. CPSX 

và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. CPSX chính là căn cứ để 

tính giá thành sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp.  

1.5.  Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

1.5.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Quản lý CPSX gắn liền với quản lý giá thành sản phẩm. Việc nghiên cứu để quản 

lý tốt CPSX và giá thành sản phẩm là một công việc rất phức tạp, nó có liên quan đến 

nhiều mặt hoạt động của doanh nghiệp. Tiết kiệm CPSX và hạ giá thành sản phẩm là 

nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý doanh nghiệp, nó có ý nghĩa to lớn, là điều 

kiện tiên quyết đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với nhà 

quản lý, chi phí là mối quan tâm hàng đầu vì chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận 

mà doanh nghiệp thu được, đó là mục tiêu được đặt ra cho bất kỳ doanh nghiệp nào 

khi bước vào hoạt động SXKD. Do đó, vấn đề đặt ra là làm sao để có thể kiểm soát 

được chi phí.  

Để đáp ứng được những yêu cầu đó, trước hết các doanh nghiệp cần phải tổ chức 

tốt công tác quản lý, từ đó doanh nghiệp biết được CPSX ra sản phẩm là bao nhiêu? 

Trong số đó chi phí NVLTT, chi phí NCTT, CPSX chung... là bao nhiêu? Quản lý chi 

tiết từng khoản mục chi phí là phương pháp quản lý tốt, hạn chế những khoản chi 

không đem lại hiệu quả. Mặt khác, doanh nghiệp cũng có thể lập ra kế hoạch chi phí 

để so sánh với thực tế xem doanh nghiệp đã tiết kiệm hay lãng phí chi phí. 

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu có thể phản ánh mọi 

hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm rất đa dạng và phức tạp. Người quản lý phải phát huy mọi khả năng tiềm tàng 

trong doanh nghiệp để tận dụng hết năng lực sản xuất, giảm bớt được những chi phí 

sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, người quản lý cũng cần phải phản 

CPSX phát sinh trong kỳ 

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành CPSX dở dang cuối kỳ 

CPSX dở dang đầu kỳ

Tổng giá thành 

sản phẩm hoàn 

thành 

CPSX 

dở dang 

đầu kỳ 

CPSX 

phát sinh 

trong kỳ 

CPSX dở 

dang 

cuối kỳ 

= + – 

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm 
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ánh chính xác CPSX phát sinh theo từng đối tượng và xác định được tổng giá, giá đơn 

vị sản phẩm theo từng khoản mục chi phí cấu thành giá. 

1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

Trong công tác kế toán nói riêng, công tác quản lý doanh nghiệp nói chung, công 

tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan 

trọng. Thông qua những thông tin về CPSX và giá thành sản phẩm do bộ phận kế toán 

cung cấp, nhà quản trị sẽ biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt 

động, dịch vụ cũng như toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thông tin này là cơ sở giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định phù hợp cho sự phát 

triển của hoạt động SXKD. 

Để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm, đáp 

ứng kịp thời, chính xác yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của 

doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Xác định đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm phù 

hợp với đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Kế toán ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí thực tế đã phát 

sinh cho từng đối tượng hoạt động SXKD, từ đó vận dụng các phương pháp 

tập hợp và phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm theo đúng các khoản mục 

đã quy định và kỳ tính giá. 

- Tổ chức kiểm kê, xử lý, cập nhật số lượng SPDD cuối kỳ, số lượng hoàn thành 

và dở dang đầu kỳ. Xây dựng phương pháp đánh giá SPDD khoa học, hợp lý 

để xác định giá thành và tính giá thành một cách đầy đủ và chính xác. 

- Định kỳ cung cấp các thông tin kịp thời về chi phí sản xuất và giá thành cho 

lãnh đạo doanh nghiệp, làm cơ sở để phân tích tình hình thực hiện các định 

mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, phát 

hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để có biện pháp xử lý thích hợp, không 

ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

1.6.  Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 

Phương pháp tập hợp CPSX là một hay hệ thống các phương pháp được sử dụng 

để tập hợp và phân loại các CPSX trong phạm vi giới hạn của đối tượng tập hợp chi 

phí. Phương pháp này bao gồm các phương pháp tập hợp chi phí theo sản phẩm, theo 

đơn đặt hàng, theo giai đoạn công nghệ, theo phân xưởng, theo nhóm sản phẩm,… 

Mỗi phương pháp tập hợp chi phí ứng với một loại đối tượng tập hợp chi phí nên tên 

gọi của phương pháp này biểu hiện đối tượng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí.  
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Việc tập hợp CPSX phải được tiến hành theo một trình tự khoa học, hợp lý thì 

mới có thể tính giá thành một cách chính xác và đầy đủ. Để phục vụ điều đó, các chi 

phí phải được tập hợp vào tài khoản tính giá thành theo 3 khoản mục chính: chi phí 

nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí NCTT; CPSX chung. 

Quá trình tập hợp CPSX có thể tiến hành theo phương pháp kê khai thường 

xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ, tùy theo phương pháp hạch toán hàng tồn 

kho mà doanh nghiệp áp dụng. 

1.6.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường 

xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán. 

Phương pháp KKTX thường áp dụng cho các đơn vị sản xuất (công nghiệp, xây lắp...) 

và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, 

thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao...  

1.6.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí NVLTT là những chi phí về NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… được 

xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ. Nếu NVL 

xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt (phân 

xưởng, bộ phận sản xuất hoặc sản phẩm, loại sản phẩm…) thì hạch toán trực tiếp cho 

từng đối tượng đó. Trường hợp NVL có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí 

thì phải phân bổ theo tiêu thức phù hợp: định mức tiêu hao, hệ số, trọng lượng, số 

lượng sản phẩm… Công thức phân bổ như sau: 

 

 

                                 

                                                               

 

Để tập hợp chi phí NVLTT, kế toán căn cứ vào các chứng từ và sử dụng những 

tài khoản sau: 

Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng 

- Biên bản giao nhận nguyên liệu, vật liệu 

- Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập kho 

- Bảng phân bổ NVL 

Chi phí NVLTT 

phân bổ cho từng 

đối tượng 

Tổng chi phí NVLTT 

cần phân bổ 
Tổng tiêu thức phân bổ 

của tất cả các đối tượng 

Tổng tiêu thức phân 

bổ của từng đối tượng 

* = 
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Tài khoản sử dụng: TK 621 – “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp”, dùng để 

theo dõi tình hình tập hợp và kết chuyển hoặc phân bổ chi phí NVLTT trong hoạt động 

sản xuất. Nội dung phản ánh của TK 621 như sau: 

- Bên Nợ: tập hợp chi phí nguyên, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo 

sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ.  

- Bên Có: 

+ Trị giá NVLTT xuất dùng không sử dụng hết nhập lại kho hoặc giá trị phế 

liệu thu hồi từ sản xuất. 

+ Kết chuyển chi phí NVLTT vào TK 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh 

dở dang”. 

+ Kết chuyển chi phí NVLTT vượt trên mức bình thường vào TK 632 – “Giá 

vốn hàng bán”. 

- TK 621 không có số dư cuối kỳ. 

Trình tự hạch toán 

TK 621 được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí, có thể khái quát 

trình tự hạch toán qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: (*): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi đơn vị tính thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ; hàng hóa và sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

 Xuất kho NVL sử dụng trực 

tiếp cho sản xuất sản phẩm 

(1) 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí 

NVLTT thực tế phát sinh  

(3) 

 

NVL mua về sử dụng ngay cho sản 

xuất không qua nhập kho  
Kết chuyển phần chi phí 

NVLTT tiếp vƣợt trên mức 

bình thƣờng 

(4) 

TK 152 TK 621 TK 154 

TK 632 

TK 133 

Cuối kỳ kết chuyển giá trị NVLTT không sử dụng hết nhập lại 

kho hoặc giá trị phế liệu thu hồi từ sản xuất 

(*) 

TK 111, 112, 331 

(2) 

(5) 

Sơ đồ 1.2. Tập hợp chi phí NVLTT 
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1.6.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí NCTT bao gồm: 

- Tiền lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lương.  

- Các khoản đóng góp cho các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN do chủ sử 

dụng lao động chịu và được tính vào chi phí SXKD theo 1 tỷ lệ nhất định với 

số tiền lương phát sinh của công nhân trực tiếp sản xuất. 

Chi phí NCTT có thể liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí, hoặc 

liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí. Nếu chi phí NCTT liên quan đến từng 

đối tượng tập hợp chi phí, kế toán căn cứ vào chứng từ ghi vào từng sổ chi phí NCTT 

được mở cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Nếu chi phí NCTT liên quan đến nhiều 

đối tượng tập hợp chi phí thì có thể tập hợp chung theo từng loại hoặc từng nhóm sản 

phẩm, sau đó chọn tiêu thức phân bổ thích hợp để phân bổ cho các đối tượng chịu chi 

phí. Tiêu thức phân bổ có thể là: chi phí tiền công định mức, giờ công định mức, giờ 

công thực tế, khối lượng sản phẩm... 

Để tập hợp chi phí NCTT, kế toán căn cứ vào các chứng từ và sử dụng những tài 

khoản sau: 

Chứng từ sử dụng 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương, thưởng 

- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 

- Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành 

- Hợp đồng giao khoán 

- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

Tài khoản sử dụng: TK 622 – “ Chi phí nhân công trực tiếp”, dùng để theo dõi 

tình hình tập hợp và kết chuyển hoặc phân bổ chi phí NCTT của hoạt động sản xuất. 

Nội dung phản ánh của TK 622 như sau: 

- Bên Nợ: tập hợp chi phí NCTT sản xuất sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ. 

- Bên Có: 

+ Kết chuyển chi phí NCTT vào TK 154. 

+ Kết chuyển chi phí NCTT vượt trên mức bình thường vào TK 632. 

- TK 622 không có số dư cuối kỳ. 
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Trình tự hạch toán 

TK 622 được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí SXKD. Trình tự 

hạch toán được khái quát qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.3. Kế toán CPSX chung 

CPSX chung là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí 

NVLTT và chi phí NCTT phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận sản xuất 

của doanh nghiệp. CPSX chung có liên quan đến nhiều loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ 

trong phân xưởng nên cần phải phân bổ cho từng đối tượng. CPSX chung được tập 

hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí sau đó mới phân bổ cho các đối tượng chịu 

chi phí theo những tiêu thức phù hợp (theo định mức, theo tiền lương công nhân sản 

xuất thực tế, theo số giờ làm việc thực tế của công nhân sản xuất…).                                                                                            

Để tập hợp CPSX chung, kế toán căn cứ vào các chứng từ và sử dụng những tài 

khoản sau: 

Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu xuất kho 

- Bảng phân bổ NVL, CCDC 

TK 622 

TK 632 

TK 154 TK 334 

TK 335 

TK 338 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí NCTT 

cho các đối tƣợng chịu chi phí 

Tiền lƣơng, tiền công và phụ cấp 

phải trả cho công nhân sản xuất 

Kết chuyển phần chi phí NCTT vƣợt 

trên mức bình thƣờng 

Trích BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ trên tiền lƣơng của công 

nhân sản xuất 

Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ 

phép của công nhân sản xuất 

Sơ đồ 1.3. Tập hợp chi phí NCTT 
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- Bảng chấm công, bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảng thanh toán 

tiền lương 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Hóa đơn dịch vụ,... 

Tài khoản sử dụng: TK 627 – “Chi phí sản xuất chung”, dùng để theo dõi tình 

hình tập hợp và kết chuyển hoặc phân bổ CPSX chung thực tế phát sinh trong sản xuất 

với nội dung phản ánh như sau: 

- Bên Nợ: tập hợp CPSX chung thực tế phát sinh trong kỳ. 

- Bên Có: 

+ Các khoản ghi giảm CPSX chung. 

+ CPSX chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thường. 

+ Kết chuyển CPSX chung vào TK 154. 

- TK 627 không có số dư cuối kỳ. 

TK 627 được chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2 để phản ánh một số nội dung chi phí 

của hoạt động phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất theo yêu cầu quản lý của từng ngành 

kinh doanh, từng doanh nghiệp; bao gồm: TK 6271 – “Chi phí nhân viên phân xưởng”; 

TK 6272 – “Chi phí vật liệu”; TK 6273 – “Chi phí công cụ, dụng cụ”; TK 6274 – “Chi 

phí khấu hao TSCĐ”; TK 6277 – “Chi phí dịch vụ mua ngoài”; TK 6278 – “Chi phí 

bằng tiền khác”. 

Trình tự hạch toán 

TK 627 được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí như: phân xưởng, 

quy trình sản xuất,... Trình tự hạch toán được khái quát qua sơ đồ sau: 
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(*): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nếu đơn vị tính thuế theo phương pháp 

khấu trừ và hàng hóa sản phẩm sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

1.6.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 

Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải tổng hợp chi phí NVLTT, chi phí NCTT và CPSX 

chung thực tế phát sinh để kết chuyển và tính giá thành. Để tập hợp CPSX theo 

phương pháp KKTX, kế toán sử dụng TK 154 – “chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang”. Nội dung phản ánh của TK 154 như sau: 

- Bên Nợ: tập hợp các chi phí sản xuất trong kỳ (chi phí NVLTT. Chi phí 

NCTT, CPSX chung). 

TK 627 TK 154 

TK 632 

TK 111, 112, 152 

TK 152, 153 

TK 214 

TK 334, 338 

TK 335, 142, 242 

TK 111, 112 

TK 331 

Chi phí nhân viên phân xƣởng 

Chi phí vật liệu, CCDC 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Trích trƣớc hoặc phân bổ dần chi 

phí sửa chữa lớn TSCĐ 

TK 133 

Chi phí phải trả khác 

Chi phí bằng tiền 

(*) 

Kết chuyển hoặc phân bổ CPSX 

chung cho các đối tƣợng chịu chi 

phí để tính giá thành sản phẩm 

Phân bổ CPSX chung cố định 

vƣợt mức bình thƣờng vào 

GVHB 

Ghi giảm CPSX chung 

Sơ đồ 1.4. Tập hợp CPSX chung 
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- Bên Có: 

+ Các khoản ghi giảm CPSX. 

+ Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, 

dịch vụ đã hoàn thành. 

- Dư Nợ: chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở dang, chưa hoàn 

thành. 

TK 154 được mở chi tiết theo từng ngành sản xuất, từng nơi phát sinh chi phí hay 

từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, từng loại lao vụ, dịch vụ… của 

các bộ phận SXKD.  

Trình tự hạch toán tổng hợp được khái quát qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Khác với phương pháp KKTX, phương pháp KKĐK thường được áp dụng ở 

những doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tư, hàng hóa với quy cách mẫu mã khác 

nhau, giá trị thấp và được xuất thường xuyên. Phƣơng pháp kiểm kê định kỳ là 

phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho 

cuối kỳ vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán tổng hợp.  

 

 

TK 154  TK 621, 622, 627 TK 155 

TK 632 

TK 157 

Kết chuyển chi phí  NVLTT, 

NCTT và CPSX chung 

Giá thành thực tế sản phẩm 

nhập kho 

Giá thành thành phẩm bán thẳng 

không qua kho 

Giá thành thành phẩm gửi bán 

không qua kho 

XX 

XXX 

Sơ đồ 1.5. Tổng hợp CPSX toàn doanh nghiệp 
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Giá trị của hàng hoá, vật tư đã xuất trong kỳ được tính theo công thức:  

 

                                                                                                  

                  

 

Như vậy, khi áp dụng phương pháp này, các tài khoản hàng tồn kho chỉ sử dụng 

ở đầu kỳ kế toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ kế toán (để phản ánh giá trị 

thực tế hàng tồn kho cuối kỳ). 

1.6.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Để phản ánh các chi phí NVLTT đã xuất dùng trong kỳ cho hoạt động SXKD, kế 

toán sử dụng TK 621 – “Chi phí NVLTT”. Các chi phí phản ánh trên TK 621 không 

ghi theo từng chứng từ xuất dùng NVL mà ghi 1 lần vào cuối kỳ kế toán, sau khi tiến 

hành kiểm kê và xác định được giá trị NVL tồn kho và đang đi đường. Nội dung phản 

ánh của TK 621 như sau: 

- Bên Nợ: Giá trị NVL đã xuất dùng cho các hoạt động SXKD trong kỳ. 

- Bên Có: Kết chuyển chi phí NVL vào giá thành sản phẩm, dịch vụ, lao vụ 

- TK 621 không có số dư cuối kỳ. 

Trình tự hạch toán được khái quát qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 151, 152  

TK 111, 112, 331 

TK 631 TK 621 TK 611 

TK 133 

Giá trị NVL tồn kho và 

đang đi đƣờng đầu kỳ 

(1) 

 Giá trị NVL nhập kho 

trong kỳ 

 Giá trị NVL xuất dùng 

trong kỳ 

(4) 

Kết chuyển vào giá 

thành sản phẩm 

(5) 

 Kết chuyển giá trị NVL tồn kho và đang 

đi đƣờng cuối kỳ 

(3) 

(2) 

Trị giá vật 

tư, hàng            

hóa xuất 

kho 

Trị giá vật 

tư, hàng            

hóa tồn 

kho đầu kỳ 

Tổng trị giá 

vật tư, hàng 

hóa mua vào 

trong kỳ 

Trị giá vật 

tư, hàng            

hóa tồn 

kho cuối kỳ 

+ = – 

Sơ đồ 1.6. Tập hợp chi phí NVLTT 
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1.6.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Tài khoản sử dụng và cách tập hợp chi phí giống với phương pháp KKTX. Cuối 

kì, để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ; kế toán tiến hành kết chuyển chi phí 

NCTT vào TK 631 theo từng đối tượng. 

1.6.2.3. Kế toán CPSX chung 

Toàn bộ CPSX chung được tập hợp vào TK 627 và được chi tiết theo các tiểu 

khoản tương ứng tương tự như phương pháp KKTX. Sau đó, chi phí sẽ được phân bổ 

vào TK 631 chi tiết theo từng đối tượng để tính giá thành. 

1.6.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 

Theo phương pháp KKĐK, kế toán sử dụng TK 631 – “Giá thành sản xuất” để 

phản ánh tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. Tài khoản này được hạch toán 

chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất…) và theo loại, 

nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, lao vụ… tương tự như TK 154. Nội dung phản ánh 

của TK 631 như sau: 

- Bên Nợ: phản ánh trị giá SPDD đầu kỳ và các CPSX phát sinh trong kỳ liên 

quan tới chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. 

- Bên Có: 

+ Kết chuyển giá trị SPDD cuối kỳ. 

+ Tổng giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 

- TK 631 không có số dư cuối kỳ. 

Trình tự hạch toán được khái quát như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 631 TK 621, 622, 627 TK 154 

TK 632 

 Kết chuyển giá trị SPDD đầu kỳ 

(1) 

 Kết chuyển chi phí NVLTT, 

NCTT, CPSX chung 

(2) 

 

 Kết chuyển giá trị SPDD 

cuối kỳ  

(3) 

 

Tổng giá thành sản xuất của 

sản phẩm hoàn thành 

(4) 

 

Sơ đồ 1.7. Tổng hợp CPSX của toàn doanh nghiệp 

Thang Long University Library



19 

 

1.7.  Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến, còn 

đang nằm trong quá trình sản xuất. 

Kiểm kê và đánh giá SPDD là công việc cần thiết phải thực hiện trước khi xác 

định giá thành sản phẩm. CPSX phát sinh trong kỳ liên quan đến cả SPDD và sản 

phẩm hoàn thành. Việc đánh giá một cách hợp lý CPSX liên quan đến SPDD có ý 

nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác giá thành sản phẩm. 

Đánh giá SPDD là tìm CPSX dở dang cuối kỳ, việc đánh giá được thực hiện dựa 

trên cơ sở số lượng SPDD cuối kỳ. Tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình 

công nghệ và tính chất của sản phẩm mà doanh nghiệp có phương pháp sau đánh giá 

SPDD khác nhau. 

1.7.1. Xác định giá trị SPDD theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương 

Dựa theo mức độ hoàn thành và số lượng SPDD quy đổi thành sản phẩm hoàn 

thành. Tiêu chuẩn quy đổi thường dựa vào giờ công hoặc tiền lương định mức. Tuy 

nhiên, phương pháp này chỉ nên áp dụng để tính các chi phí chế biến, còn chi phí NVL 

chính phải xác định theo số lượng thực tế đã dùng. Công thức để tính giá trị SPDD 

theo phương pháp này như sau: 

Chi phí NVL chính là những chi phí bỏ vào một lần ngay từ đầu quá trình sản 

xuất: 

 

 

                                                                                                       

                                                             

                                                          

Chi phí chế biến là các chi phí bỏ vào dần trong quá trình sản xuất như chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung:  

 

                                                                                                                

                                                           

 

 

Phương pháp này có ưu điểm là kết quả tính toán có mức độ chính xác cao vì tính 

toán đầy đủ các khoản mục chi phí. Tuy nhiên, phương pháp này có khối lượng tính 

toán lớn, tốn nhiều thời gian, công sức, việc xác định mức độ hoàn thành của sản phẩm 

Chi phí NVL 

chính tính cho 

SPDD Số lượng 

thành phẩm 

Số lượng SPDD 

cuối kỳ 

Số lượng 

SPDD 

cuối kỳ 

= 

+ 

* 

Chi phí NVL chính 

của SPDD đầu kỳ 

Chi phí NVL chính 

phát sinh trong kỳ 
+ 

Chi phí chế 

biến từng loại 

tính cho 

SPDD 
Số lượng 

thành phẩm 

Số lượng SPDD 

quy đổi 

Số lượng 

SPDD 

quy đổi 

= * 

+ 

Chi phí chế biến 

của SPDD đầu kỳ 
+ 

Chi phí chế biến 

phát sinh trong kỳ 
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dở dang khá phức tạp. Do vậy, phương pháp này chỉ thích hợp với doanh nghiệp có chi 

phí NVLTT chiếm tỉ trọng không quá lớn trong toàn bộ CPSX. 

1.7.2. Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến 

Theo phương pháp này, chi phí NVL chính tính cho đơn vị sản phẩm hoàn thành 

và SPDD là như nhau, các chi phí khác còn gọi chung là chi phí chế biến tính cho 

SPDD theo mức độ hoàn thành 50%. 

 

                                                                                                                                                     

 

Phương pháp này áp dụng đối với những loại sản phẩm mà chi phí chế biến 

chiếm tỷ trọng thấp trong tổng chi phí. 

1.7.3. Xác định SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính 

Theo phương pháp này, giá trị SPDD cuối kỳ chỉ bao gồm phần chi phí NVL 

chính, còn chi phí NVL phụ, NCTT và CPSX chung tính hết cho sản phẩm hoàn 

thành. NVL chính được xuất dùng toàn bộ ngay từ đầu quá trình sản xuất và mức tiêu 

hao về NVL chính tính cho sản phẩm hoàn thành và SPDD là như nhau. 

      

                                                                                                   

                                                                     

 

 

Phương pháp này phù hợp với những doanh nghiệp mà chi phí NVL chính chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, thông thường là > 70%. Ưu điểm của phương pháp này 

là tính toán đơn giản, khối lượng công việc ít nhưng nhược điểm là độ chính xác 

không cao vì chỉ tính có một khoản chi phí NVL chính. 

1.8.  Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 

Phương pháp tính giá thành sản phẩm là hệ thống các phương pháp được sử dụng 

để tính giá thành của đơn vị sản phẩm, nó mang tính thuần túy kỹ thuật tính toán chi 

phí cho từng đối tượng tính giá thành. 

Tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp và đặc thù của quy trình công nghệ sản 

xuất, kế toán chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm cho phù hợp trên cơ sở tập 

hợp đúng, đủ các CPSX phát sinh và xác định giá thành sản phẩm tương đối chính xác. 

Sau đây là một số phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản 

xuất theo CPSX thực tế phát sinh: 

Giá trị sản 

phẩm dở 

dang 

Giá trị NVL 

chính nằm 

trong SPDD 

50% chi phí 

chế biến + = 

Chi phí NVL 

chính tính cho 

SPDD Số lượng 

thành phẩm 

Số lượng SPDD 

cuối kỳ 

Số lượng 

SPDD 

cuối kỳ 

= 

+ 

* 

Chi phí NVL chính 

của SPDD đầu kỳ 

Chi phí NVL chính 

phát sinh trong kỳ + 
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1.8.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn) 

Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở CPSX đã tập 

hợp trong kỳ, chi phí của SPDD đầu kỳ và cuối kỳ. Đối tượng tập hợp CPSX là từng 

loại sản phẩm hay dịch vụ. Công thức tính như sau: 

 

                                                                                             

 

 

                                           

 

Phương pháp trực tiếp áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất 

giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn. 

1.8.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 

Phương pháp này áp dụng với các doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm 

được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ. Đối tượng tập 

hợp CPSX là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ bộ phận sản 

xuất. Đối tượng tính giá thành là sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. Công thức như sau: 

Z = C1 + C2 + C3 + … + Cn  

Trong đó:  Z:    tổng giá thành 

   C1, C2, C3, …, Cn:  CPSX ở các giai đoạn 1… n  

nằm trong giá thành sản phẩm. 

1.8.3. Phương pháp hệ số 

Phương pháp này áp dụng trong doanh nghiệp mà có cùng một quá trình sản xuất 

tạo ra nhiều loại sản phẩm chính và giữa chúng có hệ số quy đổi như: cùng sử dụng 

một thứ NVL và một lượng lao động; thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau; 

chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm được mà phải tập hợp chung cho 

cả quá trình sản xuất. Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ 

quy trình công nghệ sản xuất hoặc nhóm sản phẩm, còn đối tượng tính giá thành lại là 

từng sản phẩm. Các bước thực hiện như sau: 

Tổng số sản phẩm gốc quy đổi = 


n

i

HiQi
1

*  

Trong đó: Qi: Số lượng sản phẩm i (chưa quy đổi) 

   Hi: Hệ số quy đổi sản phẩm i                                  

Giá thành đơn 

vị sản phẩm  

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành 

= 

Tổng giá thành 

sản phẩm hoàn 

thành 

CPSX dở 

dang 

đầu kỳ 

CPSX 

phát sinh 

trong kỳ 

CPSX dở 

dang 

cuối kỳ 

= + – 
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1.8.4. Phương pháp tỷ lệ  

Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm 

có quy cách, phẩm chất khác nhau. Kế toán phải xác định tỷ lệ giá thành giữa tổng giá 

thành thực tế và tổng giá thành kế hoạch (hoặc giá thành định mức) để qua đó xác định 

giá thành cho từng loại sản phẩm. 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng tập hợp chi phí là nhóm sản phẩm cùng loại, 

đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 

Đối với các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh các 

sản phẩm chính còn thu được những sản phẩm phụ, để tính giá trị sản phẩm chính, kế 

toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng CPSX sản phẩm. Giá trị sản phẩm 

phụ có thể được xác định theo giá có thể sử dụng được, giá ước tính, giá kế hoạch, giá 

nguyên liệu ban đầu…   

Giá thành đơn vị 

sản phẩm gốc 

Hệ số quy đổi 

sản phẩm i 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm i 
= * 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm i 

Số lượng sản 

phẩm i 

Tổng giá thành sản 

phẩm i 
= * 

Tỷ lệ 

giá 

thành 

Tổng giá thành thực tế của tất cả các loại 

sản phẩm 

Tổng giá thành kế hoạch (hoặc định mức) 

của tất cả các loại sản phẩm 

=  * 100% 

Giá thành kế hoạch 

(định mức) đơn vị sản 

phẩm từng loại 

Tỷ lệ giá 

thành 

Giá thành thực tế 

đơn vị sản phẩm 

từng loại 

= * 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm gốc 

Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm gốc 

Tổng số sản phẩm gốc quy đổi 

= 

Tổng giá thành 

sản xuất của sản 

phẩm gốc 

CPSX dở 

dang 

đầu kỳ 

CPSX 

phát sinh 

trong kỳ 

CPSX dở 

dang 

cuối kỳ 

= + – 
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Đối tượng tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính 

giá thành là sản phẩm chính đã hoàn thành. Theo phương pháp này, tổng giá thành của 

sản phẩm chính được xác định như sau: 

 

 

 

 

1.8.6. Phương pháp liên hợp 

Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính 

chất quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải 

kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Kế toán có thể kết hợp phương pháp trực tiếp 

với tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với tỷ lệ, hệ số với loại trừ sản phẩm phụ,… 

1.9.  Các hình thức sổ kế toán áp dụng ở các đơn vị 

Hình thức kế toán là hình thức hệ thống sổ kế toán, bao gồm các loại sổ kế toán 

cụ thể, kết cấu mẫu sổ, mối quan hệ giữa các mẫu sổ kế toán với nhau, trình tự ghi sổ 

và cách kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ nhằm hệ thống hóa các số liệu về các 

nghiệp vụ kinh tế từ chứng từ gốc nhằm cung cấp các thông tin, dữ liệu để lập báo cáo 

tài chính định kỳ. 

Trong mỗi hình thức sổ kế toán, có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, 

mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Doanh 

nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu 

quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, 

lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình 

thức sổ kế toán đó, gồm: các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, 

trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán. 

Ở Việt Nam hiện nay, kế toán trong các doanh nghiệp có thể vận dụng một trong 

các hình thức kế toán sau: 

- Hình thức Nhật ký chung 

- Hình thức Nhật ký – sổ cái 

- Hình thức Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức Nhật ký – chứng từ 

- Hình thức ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán 

 

 

Tổng giá 

thành sản 

phẩm chính 

Giá trị sản 

phẩm chính 

dở dang đầu 

kỳ 

Tổng 

CPSX 

phát sinh 

trong kỳ 

Giá trị sản 

phẩm chính 

dở dang 

cuối kỳ 

= + – – 

Giá trị sản 

phẩm phụ 

thu hồi 
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Hình thức Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát 

sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký 

chung để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động thủ công, hình thức Nhật ký chung sử 

dụng cho loại hình doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lượng lao động kế toán ít, 

trình độ quản lý thấp và trình độ kế toán thấp. Đối với doanh nghiệp sử dụng kế toán 

máy thì hình thức này phù hợp với mọi loại hình kinh doanh, mọi quy mô hoạt động. 

Hình thức kế toán này có ưu điểm là đơn giản, dễ ghi chép, dễ đối chiếu và thuận tiện 

cho việc phân công lao động kế toán. Tuy nhiên, đối với hình thức Nhật ký chung thì 

việc ghi chép còn trùng lặp nhiều.  

            

 

 

                                                  (1)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chú thích: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Sổ nhật ký  

đặc biệt 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

TK 621, 622, 627, 154 

Báo cáo tài 

chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 

Sổ cái TK 621, 

622, 627, 154 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

(1) (1) 

(2) 

(2) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(5) 

Sơ đồ 1.8. Quy trình tổ chức sổ theo hình thức nhật ký chung 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 

2.1.  Tổng quan về Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao 

Tên Công ty : Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao. 

Giám đốc: Nguyễn Hữu Ưu. 

Địa chỉ: Số 105 Trần Phú, Thường Tín, Hà Nội. 

Điện thoại: (04) 33851390 

Mã số thuế: 0101587024 

TK: 1303201045157 tại ngân hàng Nhà nước và Phát triển Nông thôn chi nhánh 

Hà Thành – thành phố Hà Nội. 

Giao dịch: HITEDA CO.,LTD. 

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất phân bón ba màu CNC 828 và CNC 783. 

Ngày cấp giấy phép: 02/12/2004 

Ngày hoạt động: 02/12/2004 

Vốn điều lệ của Công ty: 1.425.000.000 VNĐ (một tỷ bốn trăm hai mươi lăm 

triệu đồng chẵn). 

Lịch sử hình thành: 

Việt Nam vốn là một quốc gia chú trọng ngành nông nghiệp, những sản phẩm 

nông nghiệp của nước ta đang ngày càng trở nên thu hút với thị trường nước ngoài. 

Ông Nguyễn Hữu Ưu – hiện nay là giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ cao, đã từng làm việc cho Công ty Hóa Sinh và Phát triển công nghệ mới 

Vihitesco. Sau nhiều năm làm việc tại Công ty Vihitesco, ông đã có nhiều kinh nghiệm 

về kinh doanh sản xuất phân bón. Trước chính sách mở cửa nền kinh tế của nước ta, 

tháng 12 năm 2014, ông đã quyết định thành lập Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao. Khởi đầu kinh doanh, Công ty đứng trước bộn bề khó khăn, áp 

lực. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành của Công ty còn non trẻ, cơ sở vật chất còn hạn 

chế. Khi mới thành lập, Công ty chỉ có khoảng 5 công nhân sản xuất với dây chuyền 

sản xuất hiện đại đến nay Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất với hơn 50 công nhân 

cần cù có kinh nghiệm.  
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Quá trình phát triển Công ty: 

Trong những năm đầu hoạt động SXKD do Công ty vừa mới thành lập nên còn 

gặp nhiều khó khăn, doanh thu trong những năm đầu chưa mang lại lợi nhuận cao cho 

Công ty. Nhưng vài năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của các bạn hàng trong và ngoài 

nước, các ngân hàng thương mại cũng như sự tin tưởng của bà con nông dân, việc kinh 

doanh của Công ty ngày càng thuận lợi và phát triển. Đơn đặt hàng của Công ty ngày 

càng nhiều, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, sản phẩm ngày càng đa dạng, 

đáp ứng đựơc mọi nhu cầu của khách hàng về chất lượng và giá cả.  

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao mong muốn trở thành đối 

tác tin cậy với tất cả các khách hàng và sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các đối tác 

trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các bên. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao 

Đối với một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp, yếu 

tố hàng đầu tạo nên sự sống còn và để phát triển Công ty đó là chất lượng và uy tín 

trong quan hệ với các khách hàng, ngân hàng, mạng lưới đại lý và bà con nông dân. 

Đây cũng là mục tiêu chính của Công ty đã được toàn thể công nhân viên thực hiện tốt 

kể từ khi thành lập đến nay.  

Hiện nay, mục tiêu chung của phát triển sản xuất nông nghiệp là sự bền vững và 

bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao đã hòa 

mình vào xu hướng đó để cho ra đời các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh đạt chất 

lượng, không độc hại với môi trường sinh thái, góp sức cùng người nông dân sản xuất 

sản lượng nông nghiệp năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực quôc gia và thế 

giới. 

Công ty có cơ sở SXKD lành mạnh, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế 

của nước ta, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Trong những năm tới, Công ty sẽ 

gia tăng tốc độ phát triển gấp đôi so với những năm trước, phấn đấu đạt doanh thu cao 

hơn, mở rộng thị trường nhiều hơn nữa, phục vụ bà con ngày càng tốt hơn, giữ vững 

và nâng cao uy tín cho Công ty. 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp) 

Giám đốc là người có tư cách pháp nhân, người chỉ huy cao nhất, chịu trách 

nhiệm điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, quyết định về phương 

hướng sản xuất, công nghệ, phương thức kinh doanh, tổ chức hạch toán công tác đối 

ngoại và có hiệu quả sử dụng vốn. 

Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của 

Công ty theo sự phân công của Giám đốc. Phó giám đốc chủ động và tích cực triển 

khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu 

quả các hoạt động.  

Phòng hành chính tổng hợp giúp Giám đốc phối hợp các hoạt động chung giữa 

các phòng chuyên môn trong Công ty, thực hiện công tác tổ chức, hành chính; đảm 

bảo tính thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả. Phòng hành chính tổng hợp tham mưu 

giúp Giám đốc thực hiện các chức năng quản lý: thực thi công vụ; đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực; tiền lương; thi đua, khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ đối với các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Công ty theo quy định của Pháp luật. 

Phòng kế hoạch tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: công tác xây 

dựng kế hoạch, chiến lược; công tác lập dự toán; đấu thầu và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Giám đốc giao. Công việc chính của phòng kế hoạch là xây dựng chiến lược 

phát triển SXKD của Công ty trong từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch đầu tư và thực 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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Phân 

xưởng 

sản xuất  

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Công ty 



28 

 

hiện lập các dự án đầu tư; phụ trách về viêc mua nguyên liệu máy móc thiết bị; báo 

cáo về tình trạng sử dụng NVL; kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu mua về. 

Phòng kinh doanh tổng hợp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, xác lập và thống 

nhất áp dụng các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật của loại hình SXKD trong toàn 

Công ty. Công việc chủ yếu của phòng kinh doanh tổng hợp là lập kế hoạch phân giao, 

điều phối và bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc: xưởng, cửa hàng, đội sản 

xuất…  Phân tích hiệu quả kinh tế các công trình và hoạt động SXKD của toàn Công 

ty, marketing và chăm sóc khách hàng. 

Phòng kế toán quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống 

kê, quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, điều lệ và quy chế tài chính 

của Công ty. Phòng kế toán còn tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính 

xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh 

của Công ty; xác lập các phương án giá cả, dự thảo các quyết định về giá cả, chủ trì 

trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong 

Công ty. 

Phân xưởng sản xuất tham gia trực tiếp vào chu trình của quá trình sản xuất để 

tạo ra thành phẩm, có trách nhiệm quản lý tài sản, phương tiện, vật tư, thiết bị, công cụ 

dụng cụ do Công ty trang bị nhằm phục vụ sản xuất. Công ty có hai phân xưởng sản 

xuất, mỗi phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm khác nhau (phân xưởng I sản xuất 

CNC 828, phân xưởng II sản xuất CNC 783). 

Nhận xét: Mỗi phòng ban trong Công ty đều có chức năng và nhiệm vụ riêng 

nhưng giữa các phòng ban luôn có mỗi quan hệ hỗ trợ, bổ sung cho nhau để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình để từ đó Công ty hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng 

phát triển. 

2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao 

Tình hình SXKD của Công ty trong vài năm gần đây được thể hiện thông qua số 

liệu tài chính sau: 

Bảng 2.1. Tình hình SXKD của Công ty trong năm 2012, 2013, 2014 

Năm Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 

Năm 2012 2.590.700.000 192.680.000 

Năm 2013 4.984.230.000 306.142.000 

Năm 2014 10.137.169.000 620.520.000 

(Nguồn: Phòng kinh doanh tổng hợp) 
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Qua bảng số liệu trên, ta có thể nhận thấy tình hình SXKD của Công ty trong 3 

năm trở lại đây đã có nhiều biến đổi. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty 

tăng dần qua các năm. Doanh thu năm 2013 là 4.984.230.000 đồng, tăng 2.393.530 

đồng, tương ứng tăng 48,02% so với năm 2012; năm 2014 doanh thu là 

10.137.169.000 đồng, tăng 5.152.939.000 đồng, tương ứng tăng 50,83% so với năm 

2013. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 306.142.000 đồng, tăng 113.462.000 đồng, 

tương ứng tăng 37,06% so với năm 2012; năm 2014 lợi nhuận sau thuế là 620.520.000 

đồng, tăng 314.378.000 đồng, tương ứng tăng 50,66% so với năm 2013. Kết quả này 

cho thấy, tình hình SXKD của Công ty đang ngày càng đạt hiệu quả cao, Công ty đã 

xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp, thúc đẩy doanh thu tăng cao. Bên cạnh 

đó, Công ty cũng đã áp dụng tốt những biện pháp, chính sách mới do ban quản lý đưa 

ra khiến cho lợi nhuận tăng cao.  

Những mặt thuận lợi 

- Nước ta gia nhập tổ chức kinh tế thế giới làm cho môi trường kinh doanh trở 

nên đa dạng, thị trường rộng mở, sản phẩm phong phú. 

- Luôn được sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó giám đốc tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Công ty có mặt bằng thoáng đãng, rộng rãi gần trục đường chính khiến cho 

việc luân chuyển hàng không bị tắc nghẽn. 

Những mặt khó khăn 

- Đối thủ cạnh tranh nhiều. 

- Giá cả nguyên vật liệu có xu huớng tăng ảnh huởng đến giá thành sản phẩm, 

kết quả kinh doanh và đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

- Số lượng nhân công của Công ty tuy nhiều nhưng ít nhân công trẻ, điều này 

làm cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty không được linh hoạt và kém 

hiệu quả. 
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2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kinh doanh tổng hợp) 

Bƣớc 1: Nghiền nguyên liệu 

Nguyên liệu ban đầu cho sản xuất sản phẩm phân bón ba màu (NPK) thường tồn 

tại ở dạng hạt, được nghiền bằng máy nghiền búa, sau đó được băng tải vận chuyển 

vào các phễu riêng biệt. Mục đích của quá trình nghiền nguyên liệu nhằm đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật về độ mịn (< 2 mm) tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vê viên, tạo hạt. 

Đồng thời, việc nghiền nguyên liệu giúp sản phẩm sau này có hình thức đẹp, tăng độ 

cứng cũng như đảm bảo đồng đều các nguyên liệu trong hạt NPK và chất lượng NPK. 

Bƣớc 2: Phối trộn nguyên liệu 

Các loại nguyên liệu như Urê, Supe lân, Kaliclorua và phụ gia sau khi nghiền sẽ 

được dùng cân điện tử tự động xác định khối lượng từng loại theo tỷ lệ phần trăm của  

các hạt NPK như sau: 40% Urê, 21% Supe lân, 24% Kaliclorua và 15% phụ gia. Sản 

xuất 100 kg (1 tạ) NPK thì cần có: 40 kg phân đạm Urê + 21 kg phân Supe lân + 24 kg 

Kaliclorua + 15 kg phụ gia. Sau đó nguyên liệu được vận chuyển trên băng tải đưa vào 

thùng trộn. Công nhân khởi động máy trộn cho trộn đều khoảng 5 – 7 phút rồi đổ toàn 

bộ nguyên liệu sau khi đã được trộn đều ra các thùng.  

Thùng trộn thường ở dạng thùng quay, đặt nghiêng có mục đích là đảo trộn đều 

các nguyên liệu, đảm bảo nguyên liệu được trộn đều với nhau trước khi đưa sang bước 

tiếp theo là vê viên, tạo hạt.  

Bƣớc 3: Vê viên, tạo hạt 

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi đã trộn đều được đổ vào máy vê viên dạng thùng 

quay. Nước được đưa vào thiết bị này bằng vòi phun nhằm tạo độ ẩm thích hợp cho 

nguyên liệu. Tại đây, nhờ lực li tâm và trọng lực của các nguyên liệu, độ ẩm do nước 
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đưa vào, các hạt NPK dần được hình thành. Mục đích của bước này là tạo các hạt có 

kích thước mong muốn (2 – 5 mm), có thành phần dinh dưỡng và kích thước hạt đồng 

đều, có độ ẩm thích hợp (4,5 – 6%) để tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo. 

Bƣớc 4: Sấy 

Mục đích của bước 4 là tạo độ ẩm của hạt theo yêu cầu để làm tăng độ cứng, 

tránh hiện tượng kết khối hạt. Sau bước vê viên, tạo hạt NPK bán thành phẩm có độ 

ẩm khoảng 4,5 – 6%, được băng tải đưa chuyền vào máy sấy thùng quay. Khi ra khỏi 

thùng sấy, NPK có nhiệt độ là 80 – 90  và độ ẩm đạt 2 – 4%. Dòng khí nóng sau khi 

trao đổi nhiệt với NPK sẽ hạ nhiệt độ xuống còn khoảng 110 . Sau khi sấy, NPK 

được đưa sang công đoạn sàng. 

Bƣớc 5: Sàng 

NPK sau khi sấy đến độ ẩm 2 – 4% được qua băng tải rót lên sàng. Sàng được 

động cơ chuyển động qua cơ cấu rung lệch tâm. Các hạt có kích thước nhỏ hơn 2 mm 

thì rơi xuống dưới mặt sàng và qua hệ thông băng tải quay về công đoạn vê viên, tạo 

hạt. Các hạt có kích thước lớn hơn 5 mm được giữ lại trên mặt sàng và chuyển sang 

máy nghiền nhỏ để đưa quay lại thùng trộn. Các hạt còn lại đạt kích thước đạt yêu cầu 

từ 2 – 5  mm nằm ở giữa hai mặt sàng được đưa vào thiết bị máy làm nguội. 

Bƣớc 6: Làm nguội 

Sau quá trình sàng phân loại, NPK có nhiệt độ khoảng 70 – 80  được đưa vào 

thiết bị làm nguội có dạng thùng quay và nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 30  , độ 

ẩm từ 0,6 – 1,5%.  

Bƣớc 7: Đóng bao sản phẩm 

NPK sau khi được làm nguội được băng tải đưa vào xilô thành phẩm, sau đó 

được cân và đóng bao thủ công do 4 – 5 công nhân thực hiện. Các bao sản phẩm NPK 

có trọng lượng là 25 kg hoặc 50 kg. Trong quá trình cân, đóng bao sẽ có một công 

nhân tiến hành kiểm tra chất lượng cũng như khối lượng của sản phẩm. Các bao sản 

phẩm đạt yêu cầu được chuyển ra ngoài để tiến hành khâu bao bì và nhập kho. 

Với quy trình sản xuất NPK như trên và với công suất của dây chuyền sản xuất  

từ 200 – 250 kg / h, nguyên liệu luôn có sẵn sàng và liên tục thì một ngày Công ty có 

thể sản xuất được 1,5 tấn – 1,8 tấn NPK.  
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2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao 

2.1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp) 

Hiện nay, Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao đã áp dụng việc 

hạch toán trên Excel để kiểm tra số liệu và báo cáo kế toán được thuận tiện hơn. Phòng 

kế toán của Công ty gồm có 7 người, mỗi người chịu một phần hành kế toán khác 

nhau, đứng đầu là kế toán trưởng. 

Kế toán trưởng: là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, kiểm tra 

công việc do các kế toán viên thực hiện; điều chỉnh kịp thời các khoản nộp ngân sách 

Nhà nước đồng thời tổng hợp số liệu kế toán và đưa ra các thông tin cuối cùng trên cơ 

sở số liệu, sổ sách do các kế toán viên cung cấp.  

Kế toán TSCĐ và vật liệu:  

- Đối với TSCĐ: kế toán viên phải theo dõi biến động của tài sản; giám sát chặt 

chẽ việc sử dụng và bảo quản TSCĐ; định kỳ trích, phân bổ khấu hao TSCĐ 

và lên các sổ sách có liên quan. 

- Đối với nguyên vật liệu: kế toán viên theo dõi trực tiếp việc xuất, nhập NVL 

và lập các chứng từ có liên quan, hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến 

việc xuất, nhập NVL. Định kỳ, kế toán viên kiểm kê kho cùng với thủ kho để 

đối chiếu số liệu trên sổ sách với thực tế. 

Kế toán vốn bằng tiền, vay và thanh toán: là người theo dõi các hoạt động về 

thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; thực hiện việc ghi chép thanh toán với công 

nhân viên, nhà cung cấp; viết phiếu thu, chi và lên các sổ sách có liên quan đến các tài 

khoản 111, 112, 331, 131… 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kế toán 

vốn bằng 

tiền, vay 

và thanh 

toán 

Kế toán 

TSCĐ và 

vật liệu 

Kế toán 

tiền lương 

và thanh 

toán 

BHXH 

Kế toán 

tổng hợp 

Kế toán 

tập hợp 

chi phi và 

tính giá 

thành 

Kế toán 

thành 

phẩm và 

tiêu thụ 

Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 
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Kế toán tiền lương và thanh toán BHXH: kế toán viên theo dõi tình hình thanh 

toán lương, thưởng với công nhân viên và trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ theo quy định của Nhà nước đồng thời lập báo cáo lương nộp cho cấp trên. Kế 

toán ở phần hành này phải nắm rõ tình hình thay đổi danh sách cấp bậc lương của công 

nhân viên. 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: kế toán viên xác định đối tượng, 

phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm cho phù hợp với Công ty; tập 

hợp và phân bổ từng loại CPSX kinh doanh theo đúng đối tượng, đồng thời tính giá 

thành SPDD và tính giá thành sản phẩm. 

Kế toán thành phẩm và tiêu thụ: là người theo dõi trực tiếp việc xuất, nhập 

thành phẩm và ghi sổ, lập các chứng từ có liên quan. Đồng thời, kế toán thành phẩm 

và tiêu thụ còn là người ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng và giá trị hàng 

hóa đã bán ra, gửi bán đại lý,… Định kỳ, kế toán viên kiểm kê kho cùng với thủ kho 

để đối chiếu số liệu trên sổ sách với thực tế. 

Kế toán tổng hợp: là người thực hiện việc hạch toán cuối cùng; xác định kết quả 

kinh doanh của Công ty để vào sổ kế toán tổng hợp, sổ cái đồng thời lập báo cáo tài 

chính nộp cho cấp trên. 

2.1.6.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 

Hình thức sổ kế toán 

Để đáp ứng yêu cầu cho việc quản lý, Công ty đã sử dụng hình thức Nhật ký 

chung trong việc tổ chức hạch toán kế toán. Theo hình thức này, hệ thống sổ Nhật ký 

chung bao gồm các loại sổ chủ yếu là sổ Nhật ký chung; sổ cái; các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung như sau: 
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                                 (1)            

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Chú thích: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra 

Công việc hàng ngày: kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định 

tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào Excel theo các bảng, biểu được 

thiết kế sẵn trong Excel. Đầu tiên, kế toán viên sẽ ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật 

ký chung, sau đó kế toán viên căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào 

sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, 

các nghiệp vụ phát sinh được kế toán viên ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Cuối 

tháng, kế toán viên tổng hợp từng sổ, thẻ kế toán chi tiết để lấy số liệu ghi vào các tài 

khoản phù hợp trên sổ cái, sau khi đã loại trừ số liệu trùng lặp.  

Công việc cuối tháng, cuối quý, cuối năm: kế toán viên cộng số liệu trên sổ cái và 

lập bảng cân đối số phát sinh trên Excel. Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu khớp số liệu 

ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết, kế toán viên dùng số liệu đó để lập các báo 

cáo tài chính. Tiếp đó, kế toán thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy 

định. Cuối tháng, cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi 

bằng tay. 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

TK 621, 622, 627, 154 

Báo cáo tài 

chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 

Sổ cái TK 621, 

622, 627, 154 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

(1) 

(2) (2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(5) 

Sơ đồ 2.3. Quy trình tổ chức sổ theo hình thức Nhật ký chung 
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Các chính sách kế toán khác áp dụng tại Công ty 

- Chế độ kế toán: thực hiện theo quyết định số 15 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch. 

- Đơn vị hạch toán kế toán: Đồng Việt Nam (VND). 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 

hữu dụng ước tính, cụ thể như sau: 

+ Nhà xưởng, vật kiến trúc    6 – 25 năm 

+ Máy móc, thiết bị     5 – 15 năm 

+ Thiết bị văn phòng     3 – 7 năm 

+ Phương tiện vận tải     5 – 10 năm 

+ Tài sản khác      3 – 6 năm  

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp KKTX.  

- Phương pháp xác định giá NVL xuất kho: phương pháp bình quân gia quyền 

sau mỗi lần nhập. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. 

2.2.  Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 

2.2.1.1. Đối tượng tập hợp CPSX 

Xác định đối tượng tập hợp CPSX là khâu đầu tiên và cũng là khâu quan trọng 

nhất trong toàn bộ quá trình hạch toán kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao. Việc xác định đúng đối tượng 

tập hợp CPSX tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý CPSX và tính giá thành sản 

phẩm được nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.  

Quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là 

một quy trình giản đơn, liên tục với công nghệ khép kín. Công ty có hai phân xưởng 

sản xuất là: phân xưởng I sản xuất CNC 828, phân xưởng II sản xuất CNC 783. Mỗi 

phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm khác nhau theo quy trình độc lập. 

Để phù hợp với đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ, Công ty đã xác định 

đối tượng tập hợp CPSX là từng phân xưởng sản xuất. Công ty tập hợp CPSX như vậy 

rất thuận tiện cho việc tính giá thành vào cuối tháng. 
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2.2.1.2. Phương pháp hạch toán CPSX 

Kế toán chi phí NVLTT 

Để sản xuất ra một bao NPK hoàn chỉnh cần phải có nhiều loại NVL khác nhau, 

chi phí NVLTT của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao bao gồm:  

- NVL chính: phụ gia, phân Urê, phân Kaliclorua, phân Lân, ...  

- NVL phụ: bao bì, dây chỉ, ... 

Kế toán tập hợp chi phí NVLTT sử dụng các chứng từ kế toán sau: 

- Giấy đề nghị cấp vật tư: Do phòng kế hoạch đã xây dựng định mức chi phí 

NVL cụ thể cho việc sản xuất sản phẩm nên phân xưởng căn cứ vào sản lượng 

và chủng loại sản phẩm được giao tiến hành lập giấy đề nghị cấp vật tư. Giấy 

đề nghị cấp vật tư phải được quản lý phân xưởng ký duyệt, sau đó Giám đốc 

Công ty xem xét và ký chấp nhận cho lĩnh vật tư. 

Ví dụ: Ngày 03 tháng 01 năm 2015, Nguyễn Thanh Hải viết giấy đề nghị Công ty 

cấp vật tư cho phân xưởng I bao gồm 4.000 kg phân Urê và 190 bao phụ gia Dolomite. 

Giấy đề nghị đã được quản lý phân xưởng và Giám đốc Công ty ký duyệt, Nguyễn 

Thanh Hải lĩnh vật tư vào ngày 06 tháng 01 năm 2015 trị giá 70.200.000 đồng. Kế 

toán căn cứ vào phiếu xuất kho để nhập số liệu vào Excel. 
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Mẫu biểu số 2.1. Giấy đề nghị cấp vật tư 

Công ty TNHH Ứng dụng và 

Phát triển công nghệ cao 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƢ 

Ngày 03 tháng 01 năm 2015 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải    Bộ phận: Phân xưởng I 

Lý do sử dụng: Phục vụ sản xuất phân bón trong tháng 01 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Phân Urê Kg 4.000 

2 Phụ gia Dolomite Bao 190 

    

    

 

Người đề nghị 

 (Ký, họ tên) 

 

Trưởng bộ phận 

   (Ký, họ tên) 

 

Giám đốc Công ty 

     (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

- Phiếu xuất kho: Hàng ngày, phòng kế toán căn cứ vào giấy đề nghị cấp vật tư 

để viết phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được lập làm 3 liên: 1 liên lưu tại 

phòng kế toán để làm căn cứ ghi sổ, 1 liên giao cho thủ kho làm căn cứ xuất 

kho, 1 liên giao cho người nhận hàng. Khi xuất kho NVL, kế toán sẽ tiến hành 

tính giá NVL xuất kho theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Phiếu 

xuất kho ghi rõ số lượng NVL thực tế xuất, đơn giá NVL xuất kho, thành tiền. 

Do Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX nên hàng ngày, 

kế toán tập hợp chứng từ gốc, nhập số liệu vào máy và in ra phiếu xuất kho. 
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Mẫu biểu số 2.2. Phiếu xuất kho 

Đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng  

và Phát triển công nghệ cao 

Mẫu số 02 – VT  

QĐ số 15 – TC/QĐ/CĐKT 

Ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính 

          

              PHIẾU XUẤT KHO    Số: 16 

                   Ngày 06 tháng 01 năm 2015    Nợ: 621 

                           Có: 152                                                                                                                                                                                               

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Thanh Hải                Địa chỉ (bộ phận): Phân xưởng I 

Lý do xuất kho: xuất cho sản xuất sản phẩm 

Xuất tại kho: Kho VLC 

STT 

 

Tên nhãn hiệu, 

quy cách phẩm 

chất vật tƣ, dụng 

cụ, sản phẩm, 

hàng hoá 

 

Mã 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng  

Đơn giá 

 

Thành tiền Yêu cầu Thực 

xuất 

A B C D 1  2 3 4 

01 Phân Urê  Kg 4.000 4.000 9.000 36.000.000 

02 Phụ gia Dolomite  Bao  190 190 180.000 34.200.000 

        

        

 Cộng      70.200.000 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): bảy mươi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn 

Số chứng từ gốc kèm theo:                                           

                                Ngày 06 tháng 01 năm 2015      

  Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

  (Ký, họ tên) 

  Người nhận 

  (Ký, họ tên) 

    Thủ kho 

 (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Ví dụ: Ngày 20 tháng 01 năm 2015, Công ty thanh toán hóa đơn dịch vụ chi phí 

vận chuyển với giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 3.500.000 đồng, thanh toán bằng 

tiền mặt. Kế toán căn cứ vào hóa đơn dịch vụ này để nhập số liệu vào Excel. 

Mẫu biểu số 2.3. Hóa đơn giá trị gia tăng 

HÓA ĐƠN                                             Mẫu số:02GTKT5/006 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG                           Ký hiệu: BB/12P 

Liên 2: Giao cho người mua    Số: 0100877 

Ngày 20 tháng 01 năm 2015 

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Yến Hằng 

Mã số thuế: 0108866538 

Địa chỉ: Số 101 Đường Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại:       Fax: 

Số tài khoản: 

Họ và tên người mua:  

Tên đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Địa chỉ: 105 Trần Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 

Hình thức thanh toán: Tiền mặt    Số tài khoản: 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 = 4 * 5 

1 Chi phí vận chuyển   3.500.000 3.500.000 

      

      

     Cộng tiền hàng:    3.500.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT:       350.000 

     Tổng cộng tiền thanh toán:   3.850.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. 

Người mua hàng   Người bán hàng     Thủ trưởng đơn vị 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Chi phí vận chuyển được Công ty hạch toán vào TK 621 thay vì hạch toán vào 

TK 152. 
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Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (phiếu xuất kho,...) kế toán tập hợp tính chi 

phí NVLTT xuất dùng trong kỳ. Do Công ty không sử dụng phần mềm kế toán nên 

việc hạch toán và tính toán được kế toán thực hiện trên Excel. 

Để tiến hành tập hợp chi phí NVLTT, kế toán sử dụng TK 621 – “Chi phí 

NVLTT”, tài khoản này được theo dõi cho từng phân xưởng sản xuất: TK 6211 – “Chi 

phí NVLTT cho phân xưởng I” và TK 6212 – “Chi phí NVLTT cho phân xưởng II”. 

Đến cuối tháng, kế toán kết chuyển tài khoản này sang TK 154 – “Chi phí SXKD dở 

dang” để tính giá thành sản phẩm. 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.4. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6211 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Tài khoản: 6211 – Chi phí NVLTT (Phân xƣởng I) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

gốc 
Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 621 

Tổng số Chia ra 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
 

Vật liệu 

chính 

Vật liệu 

phụ 

   Số dư đầu kỳ   0 0 

6/1 
PXK 

16 
6/1 

Xuất phân Urê  

cho sản xuất 
1521 36.000.000 36.000.000  

6/1 
PXK 

16 
6/1 

Xuất phụ gia 

Dolo dùng cho 

sản xuất 

1522 34.200.000  34.200.000 

12/1 
PXK 

19 
12/1 

Xuất phụ gia 

chống ẩm mốc 
1522 5.650.514  5.650.514 

18/1 
PXK 

30 
18/1 

Xuất phân 

Kaliclorua cho 

sản xuất 

1521 47.180.066 47.180.066  

..... ..... ..... ..... ......  ..... ..... 

   
Cộng phát 

sinh 
 365.576.500 305.466.500 60.110.000 

   

Tổng hợp 

CPSX và tính 

giá thành 

154 (365.576.500)   

Người ghi sổ         Kế toán trưởng 

                   (Nguồn: Phòng kế toán)     
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Mẫu biểu số 2.5. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6212 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Tài khoản: 6212 – Chi phí NVLTT (Phân xƣởng II) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 621 

Tổng số Chia ra 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
 

Vật liệu 

chính 

Vật liệu 

phụ 

   
Số dư đầu 

kỳ 
  0 0 

6/1 PXK 17 6/1 

Xuất phân 

Urê  cho sản 

xuất 

1521 224.000.000 224.000.000  

10/1 PXK 18 10/1 

Xuất phụ 

gia dùng 

cho sản xuất 

1522 2.500.000  2.500.000 

20/1 
0100877 

PC 20 
20/1 

Chi phí thu 

mua phụ gia 
111 3.500.000  3.500.000 

..... ..... ..... ..... ......  ..... ..... 

   
Cộng phát 

sinh 
 254.673.500 233.112.980 21.560.520 

   

Tổng hợp 

CPSX và 

tính giá 

thành 

154 (254.673.500)   

Người ghi sổ         Kế toán trưởng 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Thang Long University Library
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Cũng từ các chứng từ gốc đó, kế toán vào sổ Nhật ký chung thể hiện các nghiệp 

vụ kinh tế xuất NVL. 

Mẫu biểu số 2.6. Nhật ký chung 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Trích “NHẬT KÝ CHUNG” 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … ... 

6/1 PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho 

sản xuất PX I 

621 

152 

36.000.000  

36.000.000 

6/1 PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho 

sản xuất PX I 

621 

152 

34.200.000 
34.200.000 

6/1 PXK 17 6/1 Xuất NVL sản xuất 

sản phẩm PX II 

621 

152 

224.000.000  

224.000.000 

… … … … … … … 

10/1 PXK 18 10/1 Xuất phụ gia dùng 

cho sản xuất PX II 

621 

152 

2.500.000  

2.500.000 

12/1 PXK 19 12/1 Xuất phụ gia chống 

ẩm mốc cho PX I 

621 

152 

5.650.514  

5.650.514 

18/1 PXK 30 18/1 Xuất NVL cho sản 

xuất PX I 

621 

152 

47.180.066  

47.180.066 

20/1 0100877 

PC 20 

20/1 Chi phí thu mua phụ 

gia PX II 

621 

133 

111 

3.500.000 

   350.000 

 

 

3.850.000 

… … … … … ... … 

   Tổng cộng  5.782.204.700 5.782.204.700 

(Nguồn: Phòng kế toán)  
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Từ Nhật ký chung, kế toán vào sổ cái TK 621 – “Chi phí NVLTT” để làm căn cứ 

cho việc lập sổ chi tiết TK 154 

Mẫu biểu số 2.7. Sổ cái TK 621 

            Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CÁI  

Tài khoản: 621 – Chi phí nguyên vật liệu sản xuất 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  0 0 

6/1  PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất PX I 152 36.000.000  

6/1  PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất PX I 152 34.200.000  

6/1 PXK 17 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất PX II 152 224.000.000  

10/1 PXK 18 10/1 
Xuất phụ gia dùng cho sản xuất  

PX II 
152 2.500.000  

12/1 PXK 19 12/1 
Xuất phụ gia chống ẩm mốc cho 

PX I 
152 5.650.51  

18/1 PXK 30 18/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất PX I 152 47.180.066  

20/1 
0100877 

PC 20 
20/1 Chi phí thu mua phụ gia PX II 111 3.500.000  

..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... 

31/1 PKT 31/1 Tổng hợp CPSX và tính giá thành 154  620.250.000 

   Cộng phát sinh  620.250.000 620.250.000 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

Ngày 31 tháng 01 năm 2015 

(Nguồn: Phòng kế toán)  

Thang Long University Library
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Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí NCTT của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là các 

khoản chi phí về tiền lương, BHXH, BHTN, các khoản tiền phụ cấp,... của công nhân 

trực tiếp sản xuất. 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng 2 hình thức tiền lương, đó là lương công việc và 

lương sản phẩm. Trong đó, lương trả theo công việc được áp dụng cho bộ máy quản 

lý, còn lương sản phẩm được áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm.  

Do sản phẩm NPK được sản xuất theo dây chuyền liên tục, nhiều công đoạn sản 

xuất khác nhau như nghiền nguyên liệu, phối trộn nguyên liệu, vê viên và tạo hạt, 

sấy,... nên cuối tháng Công ty căn cứ vào tổng số lượng sản phẩm mà dây chuyền đó 

làm được để tính tiền lương cho công nhân. Công ty tiến hành trả lương cho công nhân 

vào ngày 25 hàng tháng. 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số ngày công chuẩn theo tháng là số ngày làm việc trong tháng không 

bao gồm các ngày nghỉ (Công ty quy định nghỉ chủ nhật). Có tháng 28, 30, 31 ngày 

nên số ngày công chuẩn theo tháng là khác nhau. 

 

 

 

Chi phí NCTT của Công ty được xác định dựa trên cơ sở các bảng đơn giá tiền 

lương do phòng hành chính tổng hợp lập và Giám đốc Công ty phê duyệt. Tùy từng 

loại sản phẩm và công đoạn sản xuất mà đơn giá tiền lương sản phẩm khác nhau. 

Ngoài ra, Công ty còn có khoản phụ cấp trách nhiệm cho bộ máy quản lý và được 

hưởng phụ cấp làm ca đêm cho công nhân làm ca 3 ( từ 22h – 6h sáng) theo công thức 

tính như sau: 

 

 

Trong đó:  Hệ số của bộ phận sản xuất là 100% 

     Hệ số của bộ phận bán hàng là 150% 

   Hệ số của bộ phận QLDN là 200%  

Lương sản 

phẩm (lương 

cơ bản) 

= 

Tổng số lượng 

sản phẩm hoàn 

thành 

* 

Đơn giá tiền 

lương sản 

phẩm 
* 

Số ngày làm 

việc thực tế 
Số ngày công chuẩn theo tháng 

Lương tháng của 1 

công nhân sản xuất 
= 

Lương cơ 

bản 
+ 

Các khoản 

khác 

Phụ cấp 

trách nhiệm 
= 100.000 đồng/ tháng * Hệ số 
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(Trong đó: hệ số = 150%) 

Bên cạnh đó, hàng tháng, Công ty cũng tiến hành trích BHXH và BHTN theo 

quy định của chế độ kế toán tài chính. Cụ thể như sau: 

- Bảo hiểm xã hội: Công ty trích 26% trên lương cơ bản của người lao động, 

trong đó 18% được tính vào CPSX trong kỳ, còn 8% trừ vào tiền lương của 

công nhân. 

- Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty trích 2% trên lương cơ bản của người lao động, 

trong đó 1% được tính vào chi phí sản xuất trong kỳ, còn 1% được trừ vào tiền 

lương của người lao động. 

Ví dụ: Cách tính lương của công nhân Đào Hồng Thanh tháng 01 năm 2015 

Tổng số sản phẩm hoàn thành ở phân xưởng I là 15000 kg 

Đơn giá tiền lương sản phẩm là 300 đồng / sản phẩm 

Số ngày công hưởng theo lương sản phẩm là 27 ngày 

=> Lương sản phẩm = (15000 * 300 * 27) / 27 = 4.500.000 (đồng) 

Phụ cấp ca đêm = 150.000 *  2 * 150%  = 450.000 (đồng) 

Trích lương đóng BHXH = 4.500.000 * 8% = 360.000 (đồng) 

Trích lương đóng BHTN = 4.500.000 * 1% = 45.000 (đồng) 

=> Lương phải trả cho Thanh = 4.500.000 + 450.000  – 360.000 – 45.000 

       = 4.545.000 (đồng) 

Kế toán tập hợp chi phí NCTT  sử dụng các chứng từ kế toán sau: 

- Bảng đơn giá tiền lương: là căn cứ để kế toán tính tiền lương cho công nhân 

do phòng hành chính tổng hợp lập. 

 

 

 

 

 

 

  

Phụ cấp ca 

đêm 
= 150.000 đồng/ ca * 

Số ca đêm 

làm việc 
* Hệ số 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.8. Bảng đơn giá tiền lương 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƢƠNG 

Tháng 01 năm 2015 

STT Tên sản phẩm Đơn giá lƣơng Đơn vị tính Ghi chú 

1 CNC 828 300 Đồng/sp  

2 CNC 783 257 Đồng/sp  

 Tổng 557 Đồng/sp  

(Nguồn: Phòng kế toán) 

- Bảng chấm công: để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ 

hưởng BHXH; là căn cứ để lập bảng thanh toán tiền lương cho công nhân 

viên. Ở Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao, bảng chấm 

công được lập riêng cho từng bộ phận, từng phân xưởng sản xuất do trưởng bộ 

phận các phòng ban và quản lý phân xưởng trực tiếp ghi, giám sát thời gian 

làm việc của công nhân viên. Đến cuối tháng, kế toán tiền lương sẽ tổng hợp 

lại và tính lương cho từng bộ phận, phân xưởng sản xuất. 

- Bảng thanh toán lương: là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ 

cấp,... cho người lao động và kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao 

động. Bên cạnh đó, bảng thanh toán lương còn là căn cứ để lập bảng phân bổ 

tiền lương và BHXH do kế toán tiền lương lập. 

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH: Hàng tháng căn cứ vào các bảng thanh 

toán tiền lương, kế toán tiền lương tiến hành lập bảng phân bổ tiền lương và 

BHXH.
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Mẫu biểu số 2.9. Bảng chấm công phân xưởng I 

BẢNG CHẤM CÔNG PHÂN XƢỞNG I 

Tháng 01 năm 2015 

Đơn vị tính: ngày 

STT Họ và tên Cấp bậc 

Ngày trong tháng Số công 

hƣởng theo 

công việc 

Số công 

hƣởng theo 

sản phẩm 1 2 3 4 5 ... 30 31 

1 Lê Văn Phương Quản lý PX I C C C X C ... C C 27  

2 Đào Hồng Thanh Công nhân PX I C C C X C ... C3 C3  27 

3 Nguyễn Trọng Di Công nhân PX I C3 C3 C X X ... C3 C  27 

4 Nguyễn Kiều Anh Công nhân PX I C C C X C ... C C  27 

5 Nguyễn Thị Thơm Công nhân PX I C C X X C ... X C  25 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... 

20 Nguyễn Thanh Hải Công nhân PX I C3 C3 C3 X X ... C3 C3  26 

Chú thích: 

C: Ban ngày (8h – 17h)   C3: Ban đêm  (22h – 6h)   X: Nghỉ 

1 ngày công = C hoặc C3 

 (Nguồn: Phòng kế toán) 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.10. Bảng chấm công phân xưởng II 

BẢNG CHẤM CÔNG PHÂN XƢỞNG II 

Tháng 01 năm 2015 

Đơn vị tính: ngày 

STT Họ và tên Cấp bậc 

Ngày trong tháng Số công 

hƣởng theo 

công việc 

Số công 

hƣởng theo 

sản phẩm 1 2 3 4 5 ... 30 31 

1 Nguyễn Bá Thế Quản lý PX II C C C X C ... C C 27  

2 Trần Đình Quang Công nhân PX II C C C X C ... C3 C3  27 

3 Nguyễn Văn Tài Công nhân PX II C3 C3 C X X ... C3 C  27 

4 Nguyễn Thu Thủy Công nhân PX II C C C X C ... C C  27 

5 Nguyễn Thị Huyền Công nhân PX II C C X X C ... X C  26 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... 

22 Đỗ Văn Minh Công nhân PX II C C C X X ... C3 C  26 

Chú thích: 

C: Ban ngày (8h – 17h)   C3: Ban đêm (22h – 6h)   X: Nghỉ 

1 ngày công = C hoặc C3 

 (Nguồn: Phòng kế toán) 
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Mẫu biểu số 2.11. Bảng thanh toán lương phân xưởng I 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG PHÂN XƢỞNG I 

Tháng 01 năm 2015 

Đơn vị tính: đồng 

STT Họ và tên 

Lƣơng trả 

theo công 

việc 

Lƣơng trả 

theo sản 

phẩm 

Phụ cấp 

trách nhiệm 

Phụ cấp ca 

đêm 

Các khoản trích lƣơng 
Tổng cộng 

BHXH BHTN 

1 Lê Văn Phương 7.500.000  100.000  600.000 75.000 6.925.000 

2 Đào Hồng Thanh  4.500.000  450.000 360.000 45.000 4.545.000 

3 Nguyễn Trọng Di  4.500.000  675.000 360.000 45.000 4.770.000 

4 Nguyễn Kiều Anh  4.500.000   360.000 45.000 4.095.000 

5 Nguyễn Thị Thơm  4.166.667   333.333 41.667 3.791.667 

… … … … … …  … … 

20 Nguyễn Thanh Hải  4.333.333  2.250.000 346.667 43.333 6.193.333 

 Cộng 7.500.000 87.691.680 100.000 30.170.000 7.615.334 951.917 116.894.429 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.12. Bảng thanh toán lương phân xưởng II 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG PHÂN XƢỞNG II 

Tháng 01 năm 2015 

Đơn vị tính: đồng 

STT Họ và tên 

Lƣơng trả 

theo công 

việc 

Lƣơng trả 

theo sản 

phẩm 

Phụ cấp 

trách nhiệm 

Phụ cấp ca 

đêm 

Các khoản trích lƣơng 
Tổng cộng 

BHXH BHTN 

1 Nguyễn Bá Thế 7.500.000  100.000  600.000 75.000 6.925.000 

2 Trần Đình Quang  5.756.800  225.000 460.544 57.568 5.463.688 

3 Nguyễn Văn Tài  5.756.800  675.000 460.544 57.568 5.913.688 

4 Nguyễn Thu Thủy  5.756.800   460.544 57.568 5.238.688 

5 Nguyễn Thị Huyền  5.543.585   443.487 55.436 5.044.662 

… …  …  …  … … 

24 Đỗ Văn Minh  5.543.585   443.487 55.436 5.044.662 

 Cộng 7.500.000 132.815.989 100.000 13.800.000 11.225.279 1.403.160 141.587.550 

(Nguồn: Phòng kế toán) 



 

52 

 

Cuối tháng, kế toán tiền lương tổng hợp, lên bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH theo quy định.  

Mẫu biểu số 2.13. Bảng phân bổ số 01 

BẢNG PHÂN BỔ SỐ 01: TIẾN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Tháng 01 năm 2015 

TT 

Ghi có TK 

 

Đối tƣợng  

sử dụng (Ghi nợ TK) 

TK 334 – Phải trả công nhân viên TK 338 – Phải trả, phải nộp khác 

TK 335 – 

Chi phí 

phải trả 

Tổng cộng 
Lƣơng 

Các khoản 

phụ cấp 

Cộng có TK 

334 

BHXH 

(3383) 

BHTN 

(3389) 

Cộng có TK 

338 

1 Chi phí NCTT 220.507.669 43.970.000 264.477.669 39.691.380 2.205.077 41.896.457  306.374.126 

a Phân xưởng I – CNC 828 87.691.680 30.170.000 117.861.680 15.784.502 876.917 16.661.419  134.523.099 

b Phân xưởng II – CNC 783 132.815.989 13.800.000 146.615.989 23.906.878 1.328.160 25.235.038  171.851.027 

2 Chi phí sản xuất chung 15.000.000 200.000 15.200.000 2.700.000 150.000 2.850.000  18.050.000 

a Phân xưởng I – CNC 828 7.500.000 100.000 7.600.000 1.350.000 75.000 1.425.000  9.025.000 

b Phân xưởng II – CNC 783 7.500.000 100.000 7.600.000 1.350.000 75.000 1.425.000  9.025.000 

3 Chi phí bán hàng 61.239.000 450.000 61.689.000 11.023.020 612.390 11.635.410  73.324.410 

4 Chi phí QLDN 98.051.000 1.500.000 99.551.000 17.649.180 980.510 18.629.690  118.180.690 

5 Phải trả công nhân viên    31.583.814 3.947.977 35.531.791  35.531.791 

 Tổng 394.797.669 46.120.000 440.917.669 102.647.394 7.895.954 110.543.348  551.461.017 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và BHXH cùng với các chứng từ khác, kế 

toán vào sổ chi tiết TK 622 cho từng phân xưởng sản xuất: TK 6221 – “Chi phí nhân 

công trực tiếp cho PX I” và TK 6222 – “Chi phí nhân công trực tiếp cho PX II”. 

Mẫu biểu số 2.14. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6221 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 6221 – Chi phí nhân công trực tiếp (Phân xƣởng I) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 622 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Tổng số Lƣơng 

Các khoản 

trích 

lƣơng 

   Số dư đầu kỳ  0 0  

31/1 BPB01 31/1 
Lương công 

nhân sản xuất  
334 87.691.680 87.691.680  

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản 

phụ cấp phải 

trả 

334 30.170.000 30.170.000  

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản 

trích theo 

lương 

338 16.661.419  16.661.419 

   
Cộng phát 

sinh 
 134.523.099 117.861.680 16.661.419 

   

Tổng hợp 

CPSX và tính 

giá thành 

154 (134.523.099)   

Người ghi sổ        Kế toán trưởng 

 (Nguồn: Phòng kế toán)  
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Mẫu biểu số 2.15. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6221 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 6222 – Chi phí nhân công trực tiếp (Phân xƣởng II) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 622 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Tổng số Lƣơng 

Các khoản 

trích 

lƣơng 

   Số dư đầu kỳ  0 0  

31/1 BPB01 31/1 
Lương công 

nhân sản xuất  
334 132.815.989 132.815.989 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản 

phụ cấp phải 

trả 

334 13.800.000 13.800.000 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản 

trích theo 

lương 

338 25.235.038  25.235.038 

   
Cộng phát 

sinh 
 171.851.027 146.615.989 25.235.038 

   

Tổng hợp 

CPSX và tính 

giá thành 

154 (171.851.027)   

Ngày 31 tháng 01 năm 2015 

Người ghi sổ        Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)  

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Mẫu biểu số 2.16. Nhật ký chung 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Trích “NHẬT KÝ CHUNG” 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … … 

31/1 BPB01 31/1 
Lương của 

CNSX PX I 

622 

334 

87.691.680  

87.691.680 

31/1 BPB01 31/1 
Phụ cấp phải trả 

cho CNSX PX I 

622 

334 

30.170.000  

30.170.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích 

theo lương PX I 

622 

338 

16.661.419  

16.661.419 

31/1 BPB01 31/1 
Lương của 

CNSX PX II 

622 

334 

132.815.989  

132.815.989 

31/1 BPB01 31/1 
Phụ cấp phải trả 

cho CNSX PX II 

622 

334 

13.800.000 
13.800.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích 

theo lương PX II 

622 

338 

25.235.038  

25.235.038 

… … … … … ... … 

   Tổng cộng  5.782.204.700 5.782.204.700 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Từ sổ Nhật ký chung, kế toán vào sổ cái TK 622 – “Chi phí nhân công trực tiếp”. 

Mẫu biểu số 2.17. Sổ cái TK 622 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CÁI  

Tài khoản: 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  0 0 

31/1 BPB01 31/1 Lương CNSX PX I 334 87.691.680  

31/1 BPB01 31/1 
Phụ cấp phải trả cho 

CNSX PX I 
334 30.170.000  

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo 

lương PX I 
338 16.661.419  

31/1 BPB01 31/1 Lương CNSX PX II 334 132.815.989  

31/1 BPB01 31/1 
Phụ cấp phải trả cho 

CNSX PX II 
334 13.800.000  

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo 

lương PX II 
338 25.235.038  

31/1 PKT 31/1 
Tổng hợp CPSX và tính 

giá thành 
154  306.374.126 

   Cộng phát sinh  306.374.126 306.374.126 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

Ngày 31 tháng 01 năm 2015 

Người ghi sổ        Kế toán trưởng  

(Nguồn: Phòng kế toán)       
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Kế toán chi phí sản xuất chung 

CPSX chung của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là những 

chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất, có tính chất phục vụ chung cho 

quá trình sản xuất. CPSX chung của Công ty bao gồm các chi phí sau: 

Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: là toàn bộ tiền lương và các khoản phụ 

cấp, các khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất. 

Lương của nhân viên quản lý phân xưởng được tính dựa vào lương trả theo công việc 

theo công thức sau: 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Cách tính lương của quản lý PX I – Lê Văn Phương tháng 01 năm 2015 

Lương chính = 7.500.000 đồng / tháng 

Số ngày làm việc thực tế = 27 ngày 

Phụ cấp trách nhiệm = 100.000 * 100% = 100.000 (đồng) 

=> Lương tháng = (7.500.000 * 27 / 27) + 100.000 = 7.600.000 (đồng) 

Trích lương đóng BHXH = 7.500.000 * 8% = 600.000 (đồng) 

Trích lương đóng BHTN = 7.500.000 * 1% = 75.000 (đồng) 

=> Lương phải trả cho Lê Văn Phương = 7.600.000 – 600.000 – 75.000  

           = 6.925.000 (đồng) 

Trong tháng 01 năm 2015, lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng là 

15.200.000 đồng và các khoản trích theo lương là 2.850.000 đồng. Số liệu này được 

ghi trên bảng phân bổ số 01, từ đó kế toán lấy số liệu lên sổ Nhật ký chung và sổ cái 

TK 627. 

Chi phí NVL, CCDC: là những chi phí NVL sử dụng cho nhu cầu chung của phân 

xưởng và CCDC phục vụ cho nhu cầu quản lý của phân xưởng như: xuất sửa chữa 

máy móc, thiết bị;… 

Ví dụ: Ngày 16 tháng 01 năm 2015, quản lý phân xưởng II – Nguyễn Bá Thế lĩnh 

5 chiếc phụ tùng trị giá 600.000 đồng tại kho CCDC để sửa chữa máy móc. Kế toán 

căn cứ vào phiếu xuất kho để nhập số liệu vào Excel.  

Lương công việc 

(lương cơ bản) 
= * 

Số ngày làm 

việc thực tế 

Lương chính  

Số ngày công chuẩn theo tháng 

Lương tháng của 1  

nhân viên quản lý  
= 

Lương cơ 

bản 
+ 

Các khoản 

khác 
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Mẫu biểu số 2.18. Phiếu xuất kho 

Đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng                                      Mẫu số 02 – VT 

và Phát triển công nghệ cao                                       QĐ số 15 – TC/QĐ/CĐKT  

           Ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính       

 PHIẾU XUẤT KHO   Số: 24 

                     Ngày 16 tháng 01 năm 2015   Nợ: 627 

                           Có: 153                                                                                                                                                                                               

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Bá Thế                  Địa chỉ (bộ phận): Phân xưởng II 

Lý do xuất kho: xuất cho sửa chữa máy móc               Xuất tại kho: Kho CCDC 

STT 

 

Tên nhãn hiệu, quy 

cách phẩm chất 

vật tƣ, dụng cụ, … 

Mã 

số 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 
 

Đơn giá 

 

Thành tiền Yêu cầu 
Thực 

xuất 

A B C D 1  2 3 4 

01 Phụ tùng  Chiếc 5 5 120.000 600.000 

         

 Cộng      600.000 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm ngàn đồng chẵn 

Số chứng từ gốc kèm theo:                                           

                            Ngày 16 tháng 01 năm 2015 

Giám đốc       Kế toán trưởng  Thủ quỹ  Người nhận 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Chi phí khấu hao TSCĐ: là chi phí khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất và các 

TSCĐ dùng trong sản xuất. Công ty sử dụng phương pháp đường thẳng để tính khấu 

hao TSCĐ dựa trên cơ sở nguyên giá TSCĐ và tỷ lệ khấu hao hàng năm. 

Ví dụ: Cách tính khấu hao của máy bơm chân không 15KW PX I 

Nguyên giá máy bơm chân không = 45.000.000 đồng 

Thời gian sử dụng = 6 năm => Tỷ lệ khấu hao hàng năm = 1 / 6 = 16,67% 

=> Mức khấu hao năm = 45.000.000 / 6 = 7.500.000 (đồng) 

=> Mức khấu hao tháng = 7.500.000 / 12 = 625.000 (đồng) 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.19. Sổ tài sản cố định 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THÁNG 01 / 2015 

Thẻ 

tài 

sản 

Tên tài sản 

Tài sản cố định đầu kỳ Nguyên 

giá tăng 

trong kỳ 

Nguyên giá 

gỉảm trong 

kỳ 

Giá trị 

khấu hao 

trong kỳ 

Tài sản cố định cuối kỳ 

Nguyên giá 
Hao mòn lũy 

kế 

Giá trị còn 

lại 
Nguyên giá 

Hao mòn lũy 

kế 

Giá trị còn 

lại 

HH2 Nhà cửa vật kiến trúc 

179 Hàng rào 110.228.856 51.766.138 58.462.718   459.287 110.228.856 52.225.425 58.003.431 

189 Ống khói 28m 90.150.000 90.150.000 0  90.150.000     

 … … … … … … … … … … 

HH3 Máy móc thiết bị 

198A Máy nghiền 500.000.000 311.574.029 188.425.971   6.944.444 500.000.000 318.518.473 181.481.527 

201 Máy bơm chân 

không 15KW 
45.000.000 26.794.350 18.205.650   625.000 45.000.000 27.419.350 17.580.650 

202 Máy tạo viên 33.000.000 19.188.873 41.928.392   458.333 33.000.000 19.647.206 13.352.794 

 … … … … … … … … … … 

HH4 Thiết bị dụng cụ quản lý 

171 Máy photocopy 22.424.250 22.424.250 0  22.424.250     

 … … … … … … … … … … 

 Tổng cộng 18.118.931.096 16.537.705.518 1.581.207.578  198.042.850 52.557.134 17.920.888.246 16.590.262.652 1.528.650.444 

(Nguồn: Phòng kế toán) 



 

60 

 

Mẫu biểu số 2.20. Bảng tính và phân bổ khấu hao 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

Tháng 01 năm 2015 

TT Chỉ tiêu 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 

hoặc ngừng 

sử dụng 

Tỷ lệ 

khấu hao 

(%) hoặc 

thời gian 

sử dụng 

(năm) 

Nguyên giá 

TSCĐ 

Số khấu 

hao 

TK 627 – CPSX chung 

TK 641 – 

Chí phí 

bán hàng 

TK 642 – 

Chi phí 

QLDN 
PX I PX II 

I Số khấu hao đã trích tháng trƣớc  18.118.931.096 54.588.838 26.152.906 17.933.370 5.024.824 5.477.738 

II Số khấu hao tăng trong tháng  0 0     

1 

Khấu hao tính bổ 

sung cho TSCĐ tăng 

trong tháng trước 

 

 

0 0     

2 

Khấu hao tính bổ 

sung cho TSCĐ tăng 

trong tháng này 

 

 

0 0     
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TT Chỉ tiêu 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 

hoặc ngừng 

sử dụng 

Tỷ lệ 

khấu hao 

(%) hoặc 

thời gian 

sử dụng 

(năm) 

Nguyên giá 

TSCĐ 

Số khấu 

hao 

TK 627 – CPSX chung 

TK 641 – 

Chí phí 

bán hàng 

TK 642 – 

Chi phí 

QLDN 
PX I PX II 

III Số khấu hao giảm trong tháng  198.042.850 2.031.704  1.483.362 174.604 373.738 

1 

Khấu hao tính bổ 

sung cho TSCĐ giảm 

trong tháng trước 

  

0 0 

    

2 

Khấu hao tính bổ 

sung cho TSCĐ giảm 

trong tháng này 

 

 

198.042.850 2.031.704  1.483.362 174.604 373.738 

 Ống khói 28m 1/1/2015  90.150.000 939.063  939.063   

 Máy photocopy 1/1/2015  22.424.250 373.738    373.738 

 Máy điều hòa nhiệt 

độ 
1/1/2015 

 
12.571.428 174.604   174.604  

 … … … … …  …   

IV Số khấu hao phải trích tháng này  17.920.888.246 52.557.134 26.152.906 16.450.008 4.850.220 5.104.000 

(Nguồn: Phòng kế toán)
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Chi phí dịch vụ mua ngoài: Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất sản 

phẩm và phục vụ cho nhu cầu quản lý ở các phân xưởng như: chi phí điện, nước, điện 

thoại, sửa chữa máy móc,... 

Ví dụ: Ngày 03 tháng 01 năm 2015, Công ty thanh toán hóa đơn dịch vụ mua 

ngoài là sửa chữa xe ô tô chở hàng với giá chưa thuế GTGT 10% là 2.700.000 đồng, 

thanh toán bằng tiền mặt. Kế toán hạch toán khoản chi phí này vào CPSX chung PX I. 

Mẫu biểu số 2.21. Hóa đơn giá trị gia tăng 

HÓA ĐƠN                                              Mẫu số:01GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG                            Ký hiệu: AA/11P 

Liên 2: Giao cho người mua    Số: 0000489 

Ngày 03 tháng 01 năm 2015 

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần GM Thăng Long 

Mã số thuế: 0105866438 

Địa chỉ: Số 7 Đường Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại:       Fax: 

Số tài khoản: 

Họ và tên người mua:  

Tên đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Địa chỉ: 105 Trần Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 

Hình thức thanh toán: Tiền mặt    Số tài khoản: 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 = 4 * 5 

1 
Sửa chữa xe chở hàng 

30A17800 
Chiếc 1 2.700.000 2.700.000 

     Cộng tiền hàng:    2.700.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT:       270.000 

     Tổng cộng tiền thanh toán:   2.970.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn. 

Người mua hàng   Người bán hàng     Thủ trưởng đơn vị 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Chi phí bằng tiền khác: là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh tại Công ty như: 

chi phí mua giấy bút, văn phòng phẩm, chi phí tiếp tân, hội nghị,... Những chi phí này 

được chi bằng tiền mặt hoặc tiền tạm ứng. 

Ví dụ: Ngày 04 tháng 01 năm 2014, Nguyễn Bá Thế – quản lý PX II, nhận 

6.380.000 đồng tiền mặt để chi tiền tiếp khách tới mua hàng. Kế toán căn cứ vào phiếu 

chi để nhập số liệu vào Excel, hạch toán vào CPSX chung của PX II. 

Mẫu biểu số 2.22. Phiếu chi 

Đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng                                   Mẫu số 02 – VT  

và Phát triển công nghệ cao                                     QĐ số 15 – TC/QĐ/CĐKT  

                                                                 Ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính       

     PHIẾU CHI   Số: 02 

                     Ngày 04 tháng 01 năm 2015  Nợ: 627, 133 

                          Có: 111                                                                                                                                                                                               

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Bá Thế  

Địa chỉ: Phân xưởng II 

Lý do chi: Chi tiền mặt để tiếp khách tới mua hàng 

Số tiền: 6.380.000 đ   (viết bằng chữ) Sáu triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng 

chẵn 

Kèm theo:    Chứng từ gốc: 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) Sáu triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn 

                                Ngày 04 tháng 01 năm 2015      

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

 (Ký, họ tên) 

    Thủ quỹ  

  (Ký, họ tên) 

 Người nhận 

 (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Để tập hợp CPSX chung, kế toán của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ cao sử dụng TK 627 – “ Chi phí sản xuất chung”. Tài khoản này được chi 

tiết cho từng phân xưởng sản xuất: TK 6271 – “Chi phí sản xuất chung phân xưởng I” 

và TK 6272 – “Chi phí sản xuất chung phân xưởng II”. 

Từ các chứng từ kế toán gốc ban đầu, kế toán tập hợp CPSX chung, lập bảng kê, 

bảng phân bổ (bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảng phân bổ khấu hao 

TSCĐ,...). Sau đó, kế toán tập hợp CPSX chung lấy số liệu để vào sổ chi tiết các TK 

6271, TK 6272 và sổ Nhật ký chung. Từ sổ Nhật ký chung, kế toán vào sổ cái TK 627 

theo dòng, cột tương ứng. 
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Mẫu biểu số 2.23. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6271 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 6271 – Chi phí sản xuất chung (Phân xƣởng I) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Tổng số 

Ghi nợ TK 627 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
62711 62721 62731 62741 62771 

3/1 PC 01 3/1 Thanh toán tiền sửa xe ô tô 111 2.700.000     2.700.000 

… … … … … …  … …  … 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp nhân 

viên quản lý PX 
334 7.600.000 7.600.000     

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương 338 1.425.000 1.425.000     

31/1 BPBKH 31/1 Tính và phân bổ khấu hao 214 26.152.906    26.152.906  

   Cộng phát sinh  48.074.906 9.025.000 150.000 2.450.000 26.152.906 10.297.000 

   
Tổng hợp CPSX và tính 

giá thành 
154 (48.074.906)      

 (Nguồn: Phòng kế toán) 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.24. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 6272 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 6272 – Chi phí sản xuất chung (Phân xƣởng II) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Tổng số 

Ghi nợ TK 627 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
62712 62722 62732 62742 62772 62782 

PC 02 4/1 Chi tiền để tiếp khách hàng 111 5.800.000      5.800.000 

… … … … …  …     

PXK 24 16/1 Xuất phụ tùng sửa chữa 153 600.000   600.000    

BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp nhân viên quản 

lý PX 
334 7.600.000 7.600.000      

BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương 338 1.425.000 1.425.000      

BPBKH 31/1 Tính và phân bổ khấu hao 214 16.450.008    16.450.008   

  Cộng phát sinh  32.071.008 9.025.000 196.000 600.000 16.450.008  5.800.000 

  Tổng hợp CPSX và tính giá thành 154 (32.071.008)       

 (Nguồn: Phòng kế toán)  
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Mẫu biểu số 2.25. Nhật ký chung 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Trích “NHẬT KÝ CHUNG” 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

3/1 
0000489 

PC 01 
3/1 

Thanh toán tiền sửa xe 

ô tô chở hàng PX I 

627 

133 

111 

2.700.000 

270.000 

 

 

 

2.970.000 

4/1 PC 02 4/1 
Thanh toán chi phí tiếp 

khách PX II 

627 

133 

111 

5.800.000 

580.000 

 

 

 

6.380.000 

… … … … … … … 

16/1 PXK 24 16/1 
Xuất phụ tùng sửa chữa 

cho PX II 

627 

153 

600.000  

600.000 

… … … … … ... … 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của 

nhân viên quản lý PX I 

627 

334 

7.600.000 
7.600.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo 

lương PX I 

627 

338 

1.425.000 

 

 

1.425.000 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của 

nhân viên quản lý PX II 

627 

334 

7.600.000 
7.600.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo 

lương PX II 

627 

338 

1.425.000 

 

 

1.425.000 

31/1 BPBKH 31/1 
Trích phân bổ khấu hao 

TSCĐ PX I 

627 

214 

26.152.906 

 

 

26.152.906 

31/1 BPBKH 31/1 
Trích phân bổ khấu hao 

TSCĐ PX II 

627 

214 

16.450.008 

 

 

16.450.008 

   Tổng cộng  5.782.204.700 5.782.204.700 

(Nguồn: Phòng kế toán)  

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.26. Sổ cái TK 627 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CÁI  

Tài khoản: 627 – Chi phí sản xuất chung 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  0 0 

3/1 
0000489 

PC 01 
3/1 

Thanh toán tiền sửa xe ô tô chở 

hàng PX I 
111 2.700.000  

4/1 PC 02 4/1 Thanh toán chi phí tiếp khách PX II 111 5.800.000  

... ... ... ... ... ...  

16/1 PXK 24 16/1 Xuất kho phụ tùng sửa chữa PX II 153 600.000  

...  ... ... ... ...  

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của nhân viên 

quản lý PX I 
334 7.600.000  

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương PX I 338 1.425.000  

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của nhân viên 

quản lý PX II 

334 

 

7.600.000 
 

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương PX II 338 1.425.000  

31/1 BPBKH 31/1 Trích phân bổ khấu hao TSCĐ PX I 214 26.152.906  

31/1 BPBKH 31/1 
Trích phân bổ khấu hao TSCĐ    

PX II 

214 16.450.008 
 

31/1 PKT 31/1 Tổng hợp CPSX và tính giá thành 154  80.145.914 

   Cộng phát sinh  80.145.914 80.145.914 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

(Nguồn: Phòng kế toán)  
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Tổng hợp CPSX cho phân xƣởng 

Để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm một cách đầy đủ và chính xác, 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao sử dụng TK 154 – “Chi phí sản 

xuất kinh doanh dở dang”. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng phân xưởng sản 

xuất: TK 1541 – “CPSX kinh doanh dở dang PX I” và TK 1542 – “CPSX kinh doanh 

dở dang PX II”. 

Cuối mỗi tháng, kế toán của Công ty kết chuyển toàn bộ CPSX có liên quan đến 

giá thành sản phẩm vào bên Nợ TK 154 bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, 

CPSX chung. Đồng thời, căn cứ vào những chứng từ có liên quan, kế toán tập hợp 

những chi phí phát sinh trong kỳ làm giảm CPSX như: phế liệu thu hồi nhập kho, NVL 

dùng không hết nhập lại kho,… Toàn bộ CPSX phát sinh trong kỳ đều được kế toán 

tập hợp và phản ánh vào Nhật ký chung dựa trên các chứng từ gốc và bảng phân bổ,... 

Từ Nhật ký chung, kế toán lấy số liệu để ghi vào sổ cái TK 154 và các sổ có liên quan 

khác dùng làm căn cứ để tính giá thành sản phẩm. 

Thang Long University Library



 

69 

 

Mẫu biểu số 2.27. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 1541 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 1541 – Chi phí SXKD dở dang (Phân xƣởng I) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 154 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Tổng số 

Chia ra 

NVLTT NCTT 
Sản xuất 

chung 

   Số dư đầu kỳ  52.730.000 52.730.000   

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển chi phí NVLTT 621 365.576.500 365.576.500   

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển chi phí NCTT 622 134.523.099  134.523.099  

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển CPSX chung 627 48.074.906   48.074.906 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm 155 (582.338.062) (399.740.057) (134.523.099) (48.074.906) 

   Số dư cuối kỳ  18.566.443 18.566.443   

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Mẫu biểu số 2.28. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 1541 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 1542 – Chi phí SXKD dở dang (Phân xƣởng II) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 154 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Tổng số 

Chia ra 

NVLTT NCTT 
Sản xuất 

chung 

   Số dư đầu kỳ  12.780.650 12.780.650   

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển chi phí NVLTT 621 254.673.500 254.673.500   

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển chi phí NCTT 622 171.851.027  171.851.027  

31/1 PKT 31/1 Kết chuyển CPSX chung 627 32.071.008   32.071.008 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm 155 (464.961.569) (261.039.534) (171.851.027) (32.071.008) 

   Số dư cuối kỳ  6.414.616 6.414.616   

(Nguồn: Phòng kế toán)

Thang Long University Library



 

71 

 

2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao, NVL chính dùng để 

sản xuất NPK được xuất dùng toàn bộ ngay từ đầu quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, chi 

phí NVL chính lại chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 52%) trong tổng số CPSX sản phẩm 

NPK. Vì vậy, Công ty đã áp dụng phương pháp đánh giá SPDD theo chi phí NVL 

chính. Theo phương pháp này, giá trị SPDD cuối kỳ chỉ bao gồm phần chi phí NVL 

chính, còn những chi phí khác phát sinh trong kỳ sẽ được tính hết cho sản phẩm hoàn 

thành. Công ty có 2 loại sản phẩm NPK là CNC 828 và CNC 783 được theo dõi chi 

phí trên sổ chi tiết của TK 154, phương pháp để đánh giá SPDD và tính giá thành cho 

2 loại sản phẩm này là như nhau cho nên ở Khóa luận này em chỉ nêu trình tự đánh giá 

SPDD và tính giá thành của sản phẩm CNC 828 (PX I). 

Cuối tháng phân xưởng sản xuất I đã hoàn thành và nhập kho 15.000 kg CNC 

828, SPDD cuối tháng của CNC 828 là 820 kg và CPSX dở dang đầu tháng là 

52.730.000 đồng, chi phí NVLTT của PX I là 365.576.500 đồng trong đó chi phí NVL 

chính là 305.466.500 đồng và chi phí NVL phụ là 60.110.000 đồng. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty  

Sản phẩm của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là phân bón 

ba màu. Đối tượng tính giá thành và tập hợp chi phí đều là từng phân xưởng sản xuất. 

Mỗi loại sản phẩm NPK đều được tính giá thành cụ thể dựa vào CPSX tập hợp trong 

kỳ. Hiện nay, Công ty đang thực hiện tính giá thành theo tháng, cuối mỗi tháng kế toán 

sẽ tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng loại sản phẩm.  

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành là phương pháp trực tiếp. Công thức 

tính giá thành được tính như sau: 

 

 

 

 

 

 

Chi phí NVL 

chính tính 

cho SPDD 

= 
52.730.000 + 305.466.500 

15.000 + 820 

* 820 

=   18.566.443 (đồng) 

Tổng giá thành 

sản phẩm hoàn 

thành 

CPSX dở 

dang 

đầu kỳ 

CPSX 

phát sinh 

trong kỳ 

CPSX dở 

dang 

cuối kỳ 

= + – 

Giá thành đơn 

vị sản phẩm  

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành 

= 
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Vào cuối tháng, kế toán căn cứ vào số lượng NPK nhập kho, số lượng NPK dở 

dang và CPSX trong kỳ của từng loại sản phẩm để tiến hành tính giá thành cho từng 

loại sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

Mẫu biểu số 2.29. Thẻ tính giá thành 

Đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

Tháng 01 năm 2015 

Tên sản phẩm: Phân lân 3 màu CNC 828  

Số lượng: 15.000 kg       Đơn vị tính: đồng 

Khoản 

mục 

CPSX dở 

dang đầu 

tháng 

CPSX phát 

sinh trong 

tháng 

CPSX dở 

dang cuối 

tháng 

Tổng giá 

thành sản 

phẩm hoàn 

thành 

Giá thành 

đơn vị sản 

phẩm 

Chi phí 

NVLTT 
52.730.000 365.576.500 18.566.443 399.740.057 26.649,3 

Chi phí 

NCTT 
0 134.523.099 0 134.523.099 8.968,2 

CPSX 

chung 
0 48.074.906 0 48.074.906   3.205 

Cộng 52.730.000 561.952.873 18.566.443 582.338.062 38.822,5 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sau khi tính được giá thành sản phẩm, kế toán sẽ lấy giá thành đơn vị vừa tính để 

nhập vào phiếu nhập kho thành phẩm, vào Nhật ký chung và vào sổ cái TK 154. 

  

Giá thành đơn 

vị sản phẩm = 
582.338.062 

15.000 

= 38.822,5 (đồng) 

Tổng giá thành sản 

phẩm hoàn thành 
548.174.505 18.566.443 = – 

= 582.338.062 (đồng) 

52.730.000 + 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 2.30. Thẻ tính giá thành 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Trích “NHẬT KÝ CHUNG” 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … … 

31/1 PKT 31/1 

Tổng hợp CPSX 

và tính giá thành 

PX I 

154 

621 

622 

627 

548.174.505 

365.576.500 

134.523.099 

48.074.906 

31/1 PKT 31/1 

Tổng hợp CPSX 

và tính giá thành 

PX II 

154 

621 

622 

627 

458.595.535 

254.673.500 

171.851.027 

32.071.008 

31/1 
PNK 

85 
31/1 

Nhập kho thành 

phẩm hoàn thành 

PX I 

155 

154 

582.338.062 
 

582.338.062 

31/1 
PNK 

85 
31/1 

Nhập kho thành 

phẩm hoàn thành 

PX II 

155 

154 

464.961.569 
 

464.961.569 

… … … … … ... … 

   Tổng cộng  5.782.204.700 5.782.204.700 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Mẫu biểu số 2.31. Sổ cái TK 154 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CÁI  

Tài khoản: 154 – Chi phí SXKD dở dang 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ ghi sổ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  65.510.650 0 

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển chi phí 

NVLTT PX I 
621 365.576.500  

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển chi phí 

NCTT PX I 
622 134.523.099  

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển CPSX 

chung PX I 
627 48.074.906  

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển chi phí 

NVLTT PX II 
621 254.673.500  

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển chi phí 

NCTT PX II 
622 171.851.027  

31/1 PKT 31/1 
Kết chuyển CPSX 

chung PX II 
627 32.071.008  

31/1 PNK 85 31/1 
Nhập kho thành 

phẩm PX I 
155  582.338.062 

31/1 PNK 85 31/1 
Nhập kho thành 

phẩm PX II 
155  464.961.569 

   Cộng phát sinh  1.006.770.040 1.047.299.631 

   Số dư cuối kỳ  24.981.059  

 (Nguồn: Phòng kế toán)        
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CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP 

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 

TNHH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 

3.1.  Sự cần thiết trong việc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Bất kỳ một công ty nào hoạt động SXKD trong cơ chế thị trường hiện nay cũng 

đều nhận thức được tầm quan trọng của việc phải làm sao để đảm bảo thu nhập bù đắp 

được chi phí đã bỏ ra, bảo toàn được vốn và có lãi để tích luỹ, tái sản xuất mở rộng 

hoạt động SXKD. Chìa khoá để giải quyết vấn đề này chính là việc hạch toán ra sao để 

tiết kiệm được CPSX và hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, các biện pháp như xác 

định mức tiêu hao NVL, tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, bố trí lao động 

hợp lý,… sẽ giúp Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao nhìn nhận 

đúng đắn thực trạng của quá trình sản xuất. Đồng thời, nó còn cung cấp thông tin một 

cách chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo để đề ra những quyết định quản lý tối ưu. 

CPSX là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm cho nên tiết kiệm được chi phí sẽ góp 

phần làm hạ thấp giá thành sản phẩm. Do đó, yêu cầu của công tác quản lý kinh tế nói 

chung, công tác quản lý CPSX nói riêng đòi hỏi Công ty phải tổ chức công tác kế toán 

tập hợp CPSX một cách chính xác; ghi chép, tính toán, phản ánh từng loại CPSX theo 

đúng đối tượng chịu chi phí và địa điểm phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, giá thành sản 

phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động SXKD của Công ty, 

ban lãnh đạo muốn xác định được đúng chất lượng hoạt động SXKD phải phụ thuộc 

vào việc tính giá thành có chính xác hay không. Vì vậy, Công ty phải tính đúng và tính 

đủ giá thành của từng loại sản phẩm mà Công ty sản xuất.  

Như vậy, tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thánh sản phẩm ở 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao phải luôn được hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng. Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

giúp cho Công ty loại bỏ được những thiệt hại do lãng phí chi phí trong sản xuất, hạn 

chế đến mức thấp nhất những chi phí không cần thiết làm tăng giá thành sản phẩm. 

Việc đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá 

thành sản phẩm đều hướng tới mục đích hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói 

chung, kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Các giải pháp này 

góp một phần nhỏ vào công tác quản lý chi phí của Công ty, nâng cao hiệu quả sử 

dụng CPSX, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

trên thị trường. 
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3.2.  Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao  

3.2.1. Ưu điểm 

Việt Nam là đất nước chú trọng ngành nông nghiệp, từ khi gia nhập tổ chức kinh 

tế quốc tế, ngành nông nghiệp càng phát triển mạnh. Sản phẩm phân bón đóng vai trò 

quan trọng trong ngành nông nghiệp của nước ta. Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao là một trong những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phân bón có 

chất lượng cao ở trong nước. Khi mới thành lập, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, 

song với sự năng động, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo, Công ty đã từng 

bước khắc phục được khó khăn, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

dần đi vào ổn định và có hiệu quả. 

Để đạt được những thành tích đó, Công ty đã trăn trở quyết tâm tìm ra một hướng 

đi đúng cho mình là giảm lao động gián tiếp, hoàn thiện các phòng ban chức năng. 

Công ty đã tổ chức một bộ máy quản lý gọn nhẹ và hợp lý, thay thế dần lao động thủ 

công bằng việc tin học hóa các phần hành quản lý; các phòng ban chức năng hoạt động 

có hiệu quả, cung cấp kịp thời chính xác các thông tin cho ban lãnh đạo Công ty. 

3.2.1.1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán 

Công ty có bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ và khoa học với đội ngũ cán bộ có 

trình độ cao. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu 

của công việc và trình độ chuyên môn cũng như năng lực của từng người. Kế toán viên 

là những nhân viên có trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm việc nhanh nhạy, linh 

hoạt áp dụng những thay đổi của Bộ Tài chính giúp cho công việc ngày càng có hiệu 

quả và đúng pháp luật hơn. Do có sự phân chia trách nhiệm và sự bất kiêm nhiệm 

trong tổ chức công tác kế toán nên đã tạo ra sự chuyên môn hóa trong lao động kế 

toán. Vì vậy, các nghiệp vụ được tiến hành nhanh hơn, tránh được sai sót và gian lận. 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là một doanh nghiệp có 

quy mô sản xuất vừa và nhỏ, các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh ở khâu sản xuất 

và tiêu thụ. Vì vậy, việc Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung là một lựa 

chọn vô cùng chính xác giúp cho việc hạch toán các nghiệp vụ trở nên đơn giản, dễ ghi 

chép, dễ đối chiếu và thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán trong Công ty. 

Hệ thống sổ sách tương đối hoàn thiện, về cơ bản được mở theo đúng mẫu của 

Bộ Tài chính quy định, tuy nhiên có một số mẫu sổ đã được thay đổi khác đi so với 

quy định để phù hợp hơn với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, hệ 

thống chứng từ sổ sách được luân chuyển giữa các phần hành kế toán một cách trình tự 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. 
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Công ty áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc, sử dụng máy vi tính 

trong công tác quản lý nói chung và kế toán nói riêng giúp cho bộ máy kế toán đáp 

ứng kịp thời trong việc cung cấp và xử lý thông tin. Việc lập các bảng tổng hợp, tính 

giá thành, xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, cũng nhờ đó mà dễ dàng, 

nhanh chóng và chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro sai xót trong công việc. Nối mạng 

internet giúp cho nhân viên trong Công ty trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và 

thuận tiện, từ đó công việc sẽ hiệu quả hơn. 

3.2.1.2. Về tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

Công ty xây dựng định mức cho NVL, điều này là cơ sở để Công ty lập dự toán 

hoạt động và giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng định mức cho NVL còn góp phần đưa thông tin kịp thời 

cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận 

hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời. Đồng thời, nó còn gắn liền 

trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng NVL sao cho tiết kiệm. 

Công ty áp dụng hình thức trả lương cho công nhân sản xuất theo sản phẩm là 

hợp lý giúp cho năng suất lao động tăng cao hơn. Ngoài ra, Công ty cũng có chế độ 

tính tiền lương theo thâm niên cho những công nhân có thời gian làm việc từ 1 năm trở 

lên với nhiều mức khác nhau. Công việc sản xuất ở Công ty là khá vất vả, nhiều công 

nhân đã nghỉ việc giữa chừng do không chịu nổi áp lực công việc, cho nên việc tính 

tiền lương theo thâm niên sẽ góp phần làm giảm số lượng công nhân nghỉ việc, giúp 

Công ty có lượng công nhân lao động lành nghề cao và ổn định. 

CPSX chung ở Công ty được tập hợp theo từng phân xưởng sản xuất nhờ đó mà 

việc tính giá thành sản phẩm được chính xác hơn, không bị nhầm lẫn. 

Công ty xác định đối tượng tập hợp CPSX là theo từng phân xưởng sản xuất, 

đánh giá SPDD theo chi phí NVL chính, tính giá thành theo phương pháp trực tiếp phù 

hợp với quy trình sản xuất giản đơn của Công ty, giúp cho bộ phận kế toán tính toán 

dễ dàng. Bên cạnh đó, giá cả sản phẩm thường xuyên biến động, việc sử dụng kỳ tính 

giá thành theo từng tháng làm giảm nhẹ việc hạch toán tại Công ty. Vì vậy, kế toán có 

thể tính toán chi phí và giá thành sản phẩm một cách chính xác nhất, thuận tiện cho 

ban lãnh đạo đưa ra các quyết định hiệu quả. 

3.2.2. Nhược điểm 

Tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm gắn với việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm và hiệu quả lao động luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp. Mặc dù, 

việc tập hợp và quản lý đầy đủ chi phí phát sinh trong từng phân xưởng đã là khá hợp 

lý, song tổ chức công tác hạch toán CPSX và tính giá thành ở Công ty TNHH Ứng 

dụng và Phát triển công nghệ cao vẫn còn một số nhược điểm. 
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Thứ nhất, Công ty có số vốn điều lệ là 1.425.000.000 đồng và số lượng lao động 

là hơn 50 người nên Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao là một 

công ty có quy mô vừa và nhỏ. Thế nhưng, Công ty lại thực hiện theo quyết định số 

15/2006/QĐ – BTC, điều này gây ra khó khăn cho Công ty trong việc hạch toán vì 

quyết định số 15/2006/QĐ – BTC có hệ thống tài khoản phức tạp hơn so với quyết 

định số 48/2006/QĐ – BTC. 

Thứ hai, Công ty hạch toán chi phí thu mua NVL vào TK 621 là không hợp lý. 

Chi phí thu mua phải được hạch toán vào TK 152 – “Nguyên liệu, vật liệu”, việc Công 

ty đưa chi phí thu mua vào chi phí NVLTT phản ánh không đúng giá trị của NVL nhập 

kho, xuất kho và chi phí NVLTT; điều này dẫn đến việc tính giá thành sản phẩm 

không chính xác. Bên cạnh đó, ở Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ 

cao, chi phí NVLTT chiếm khoảng 61% tổng CPSX cao hơn chi phí NCTT (chi phí 

NCTT khoảng 30%). Có thể thấy, Công ty đã quản lý sản xuất tương đối tốt, tận dụng 

hết năng lực của công nhân sản xuất góp phần tiết kiệm CPSX.  

Thứ ba, Công ty có số lượng công nhân viên không nhiều (hơn 50 công nhân 

viên) nên chưa có tổ chức công đoàn, vì vậy khoản trích theo lương không có kinh phí 

công đoàn. Điều này giúp công ty giảm giá thành sản phẩm nhưng không đúng quy 

định của luật lao động Nhà nước (Nghị định 191/2013/NĐ – CP). Công ty có số lượng 

công nhân tương đối ổn định chính vì thế mà Công ty không thường xuyên tuyển 

dụng. Vì vậy, số lượng công nhân trẻ trong Công ty là không nhiều làm cho việc sản 

xuất của Công ty không được linh hoạt và kém hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công ty 

chưa thực hiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên trong toàn 

Công ty. Khi các khoản chi phí này phát sinh, nó không ổn định qua các tháng làm ảnh 

hưởng đến việc tính giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm tăng, giảm thất 

thường gây ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Thứ tư, theo điều 3 của Thông tư 45/2013/TT – BTC thì TSCĐ của Công ty có 

những tài sản không thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện là nguyên giá phải từ 

30.000.000 đồng trở lên, thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và có thời gian sử 

dụng trên 1 năm. Máy photocopy (nguyên giá = 22.424.250 đồng) và máy điều hòa 

nhiệt độ (nguyên giá = 12.571.428 đồng) là những tài sản được mua về có giá trị dưới 

30.000.000 đồng, chúng được coi là công cụ dụng cụ. Tuy rằng hai tài sản này đã được 

trích hết khấu hao vào tháng 12/2014 nên sẽ không gây ảnh hưởng đến CPSX phát 

sinh trong kỳ này của Công ty nhưng như vậy là bất hợp lý, sai quy định. 

Thứ năm, CPSX chung là các chi phí về nhân viên phân xưởng, các chi phí dịch 

vụ mua ngoài, chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí khác dùng cho sản xuất. Chi phí 

sữa chữa xe ô tô dùng để chở hàng hóa được Công ty đưa toàn bộ vào CPSX chung. 
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Tuy việc hạch toán như vậy không ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt được của Công ty 

nhưng như vậy là không hợp lý. Mặt khác, các khoản chi phí tiếp khách hàng tới mua 

hàng Công ty cũng hạch toán vào CPSX chung. Điều đó sẽ làm giá thành sản phẩm bị 

sai lệch, phản ánh không đúng giá thành của sản phẩm làm ra. Để đảm bảo cho việc 

tính giá thành được chính xác, Công ty cần hạch toán chi phí cho đúng đối tượng. 

3.3.  Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ cao  

Do tổ chức công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty còn có 

những điểm chưa thật hợp lý mà theo em, nếu khắc phục được sẽ giúp cho Công ty 

hoạt động SXKD có hiệu quả hơn. Với mong muốn góp phần hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao, em xin đưa ra một vài ý kiến đề xuất khắc phục như sau: 

Về việc thực hiện quyết định số 15/2006/QĐ – BTC 

Công ty nên thực hiện theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC để hạch toán thay 

vì quyết định số 15. Vì khi Công ty thực hiện theo quyết định số 48 thì hệ thống tài 

khoản sẽ được giảm bớt, các khoản chi phí sẽ được hạch toán trực tiếp vào TK 154 – 

“Chi phí SXKD dở dang” rồi tính giá thành sản phẩm mà không thông qua TK 621, 

622, 627. Mục đích của việc thay đổi đó là để đơn giản hóa các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kỳ, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty cũng như việc cập nhập số 

liệu trong hệ thống kế toán sẽ nhanh gọn và hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi 

quyết định số 15 sang quyết định số 48 sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống tài khoản và 

cách hạch toán của Công ty. Vì vậy, sự thay đổi này cần được xem xét kỹ lưỡng và 

thống nhất trong phạm vi toàn Công ty.  

Khi Công ty thực hiện theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC thì chi phí SXKD 

được hạch toán trên TK 154. Tài khoản này được chi tiết cho từng phân xưởng sản 

xuất, được chia thành TK 1541 – “Chi phí SXKD dở dang PX I” và TK 1542 – “Chi 

phí SXKD dở dang cho PX II”. Chi phí được phản ánh trên TK 154 bao gồm: chi phí 

NVLTT, chi phí NCTT và CPSX chung. 

Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bộ phận kho nên chuyển ngay cho phòng 

kế toán tổng hợp để tránh hao hụt NVL và tránh công việc tồn đọng vào cuối tháng.  

Bên cạnh đó, Công ty cần xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí NVLTT để 

tránh trường hợp hạch toán nhầm, gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Chi phí thu 

mua phụ gia ở PX II phải được hạch toán vào TK 152, điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi 

trên sổ chi tiết, sổ Nhật ký chung, sổ cái,... làm giảm CPSX trong kỳ. 
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Về chi phí nhân công trực tiếp 

Công ty nên trích trước tiền lương của công nhân nghỉ phép để đảm bảo ổn định 

CPSX. Kế toán sử dụng TK 335 – “Chi phí phải trả” để trích trước tiền lương nghỉ 

phép của công nhân sản xuất trong tháng. 

Mức trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX được xác định là: 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Trong tháng 01 năm 2015, Công ty có tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ 

phép của CNSX là 5% trên tiền lương chính. Tiền lương chính phải trả cho CNSX của 

PX I là 87.691.680 đồng và của PX II là 132.815.989 đồng 

=> Mức trích trước tiền lương nghỉ phép cho CNSX PX I  = 5% * 87.691.680 

            = 4.384.584 (đồng) 

=> Mức trích trước tiền lương nghỉ phép cho CNSX PX II = 5% * 132.815.989 

            = 6.640.799 (đồng) 

Nếu Công ty áp dụng theo quyết định 48, nội dung này sẽ được hạch như sau:  

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX tính vào chi phí, kế toán ghi: 

Nợ TK 154 –  Chi phí NCTT 

Có TK 335 –  Chi phí phải trả 

Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho CNSX, kế toán ghi: 

Nợ TK 335 –  Chi phí phải trả 

Có TK 334 –  Phải trả người lao động 

Cuối kỳ, số trích trước nhỏ hơn thực tế phát sinh, kế toán ghi: 

Nợ TK 154 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Có TK 335 – Chi phí phải trả 

Nếu số trích trước lớn hơn thực tế phát sinh, kế toán ghi: 

Nợ TK 335 –  Chi phí phải trả 

Có TK 154 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Ngoài ra, Công ty nên thành lập tổ chức công đoàn và trích, nộp KPCĐ cho Nhà 

nước. Tuy việc thành lập tổ chức công đoàn sẽ làm tăng chi phí và giá thành sản phẩm 

Mức trích trước 

tiền lương phép 

kế hoạch 

Tiền lương chính thực 

tế phải trả cho công 

nhân trong tháng 

Tỷ lệ trích 

trước = * 

Tỷ lệ trích 

trước 
= 

Tổng tiền lương phép kế hoạch của CNSX 

Tổng tiền lương chính kế hoạch của CNSX  

* 100% 

Thang Long University Library
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nhưng đó là yêu cầu của luật lao động Nhà nước, Công ty cần tuân thủ. Hơn nữa, tổ 

chức công đoàn được thành lập sẽ có người đứng ra đại diện cho quyền lợi của công 

nhân cũng như có người giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với Công ty. 

KPCĐ được trích 2% trên lương cơ bản của công nhân viên và được tính hết vào 

CPSX trong kỳ của Công ty.  

Về tài sản cố định 

Công ty nên xem xét kỹ lưỡng về điều kiện để một tài sản được coi là TSCĐ 

(Thông tư 45/2013/TT – BTC). Những tài sản có nguyên giá dưới 30.000.000 đồng 

hoặc thời gian sử dụng ngắn dưới 1 năm, Công ty nên đưa những tài sản này vào mục 

công cụ dụng cụ để tính và phân bổ khấu hao trong kỳ cho chính xác, giúp cho việc tập 

hợp chi phí và tính giá thành được đúng hơn. 

Về chi phí sản xuất chung 

CPSX chung là một khoản mục chi phí phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố chi phí có 

đặc điểm, tính chất biến đổi khác nhau. Đây là khoản mục chi phí khó định lượng, khó 

xây dựng định mức nên trong quản lý, khoản mục CPSX chung cần phải được chú ý 

kiểm soát chặt chẽ. 

Theo em, chi phí sữa chữa xe ô tô chở hàng ở PX I và chi phí tiếp khách mua 

hàng ở PX II nên đưa vào khoản mục chi phí bán hàng. Như vậy, nó sẽ giúp cho việc 

tập hợp chi phí và tính giá thành được chính xác hơn. 

Cách tính SPDD cuối kỳ vẫn giống như ở chương 2 đã nêu vì chi phí NVL chính 

tính cho SPDD của PX I và PX II không thay đổi. 

Từ những thay đổi trên, các chứng từ liên quan như sổ chi tiết, sổ Nhật ký chung, 

sổ cái,... cũng sẽ thay đổi. 
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Mẫu biểu số 3.1. Bảng phân bổ số 01 

BẢNG PHÂN BỔ SỐ 01: TIẾN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Tháng 01 năm 2015 

 

TT 

Ghi có TK 

 

Đối tƣợng  

sử dụng (Ghi nợ TK) 

TK 334 – Phải trả công nhân viên TK 338 – Phải trả, phải nộp khác 

TK 335 – 

Chi phí 

phải trả 

Tổng cộng 
Lƣơng 

Các khoản 

phụ cấp 

Cộng có TK 

334 

KPCĐ 

(3382) 

BHXH 

(3383) 

BHTN 

(3389) 

Cộng có TK 

338 

1 Chi phí NCTT 220.507.669 43.970.000 264.477.669 4.410.154 39.691.380 2.205.077 46.306.611 11.025.383 321.809.663 

A Phân xưởng I – CNC 828 87.691.680 30.170.000 117.861.680 1.753.834 15.784.502 876.917 18.415.253 4.384.584 140.661.517 

B Phân xưởng II – CNC 783 132.815.989 13.800.000 146.615.989 2.656.320 23.906.878 1.328.160 27.891.358 6.640.799 181.148.146 

2 Chi phí sản xuất chung 15.000.000 200.000 15.200.000 300.000 2.700.000 150.000 3.150.000  18.350.000 

A Phân xưởng I – CNC 828 7.500.000 100.000 7.600.000 150.000 1.350.000 75.000 1.575.000  9.175.000 

B Phân xưởng II – CNC 783 7.500.000 100.000 7.600.000 150.000 1.350.000 75.000 1.575.000  9.175.000 

3 Chi phí bán hàng 61.239.000 450.000 61.689.000 1.224.780 11.023.020 612.390 12.860.190  74.549.190 

4 Chi phí QLDN 98.051.000 1.500.000 99.551.000 1.961.020 17.649.180 980.510 20.590.710  120.141.710 

5 Chi phí phải trả          

6 Phải trả công nhân viên     31.583.814 3.947.977 35.531.791  35.531.791 

 Tổng 394.797.669 46.120.000 440.917.669 7.895.954 102.647.394 7.895.954 118.439.302 11.025.383 570.382.354 

(Nguồn: Phòng kế toán)
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Mẫu biểu số 3.2. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 1541 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 1541 – Chi phí SXKD dở dang (Phân xƣởng I) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

 Ghi nợ TK 154 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Tổng số 

Chia ra 

NVLTT 

NCTT 
Sản xuất 

chung VLC VLP 

   Số dư đầu kỳ  52.730.000 52.730.000    

... ... ... ... ... ...  ... ... ... 

6/1 PXK 16 6/1 
Xuất phân Urê dùng cho sản 

xuất 
1521 36.000.000 36.000.000    

6/1 PXK 16 6/1 
Xuất phụ gia Dolo dùng cho 

sản xuất 
1522 34.200.000  34.200.000   

12/1 PXK 19 12/1 
Xuất phụ gia chống ẩm mốc 

dùng cho sản xuất 
1522 5.650.514  5.650.514   
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18/1 PXK 30 18/1 
Xuất phân Kali dùng cho sản 

xuất 
1521 47.180.066 47.180.066    

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của 

CNSX  
334 117.861.680   117.861.680  

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo lương 

CNSX 
338 18.415.253   18.415.253  

31/1 BPB01 31/1 
Trích trước tiền lương phép 

cho CNSX 
335 4.384.584   4.384.584  

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của nhân 

viên quản lý phân xưởng 
334 7.600.000    7.600.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo lương 

của quản lý phân xưởng 
338 1.575.000    1.575.000 

31/1 BPBKH 31/1 Tính và phân bổ khấu hao 214 26.152.906    26.152.906 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm 155 (585.926.480) (339.630.057) (60.110.000) (140.661.517) (45.524.906) 

   Số dư cuối kỳ  18.566.443 18.566.443    

(Nguồn: Phòng kế toán)  

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 3.3. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh TK 1542 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

Tài khoản: 1542 – Chi phí SXKD dở dang (Phân xƣởng II) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

 Ghi nợ TK 154 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Tổng số 

Chia ra 

NVLTT 
NCTT 

Sản xuất 

chung VLC VLP 

   Số dư đầu kỳ  12.780.650 12.780.650    

... ... ... ... ... ...  ... ... ... 

6/1 PXK 17 6/1 
Xuất phân Urê dùng cho  

sản xuất 
1521 224.000.000 224.000.000    

10/1 PXK 18 10/1 
Xuất phụ gia dùng cho sản 

xuất 
1522 2.500.000  2.500.000   

16/1 PXK 24 16/1 Xuất phụ tùng sửa chữa 153 600.000    600.000 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ gốc 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

 Ghi nợ TK 154 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Tổng số 

Chia ra 

NVLTT 
NCTT 

Sản xuất 

chung VLC VLP 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của 

CNSX 
334 146.615.989   146.615.989  

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo lương 

CNSX 
338 27.891.358   27.891.358  

31/1 BPB01 31/1 
Trích trước tiền lương phép 

cho CNSX 
335 6.640.799   6.640.799  

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp của nhân 

viên quản lý phân xưởng 
334 7.600.000    7.600.000 

31/1 BPB01 31/1 
Các khoản trích theo lương 

của quản lý phân xưởng 
338 1.575.000    1.575.000 

31/1 BPBKH 31/1 Tính và phân bổ khấu hao 214 16.450.008    16.450.008 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm 155 (465.108.688) (239.479.014) (18.060.520) (181.148.146) (26.421.008) 

   Số dư cuối kỳ  6.414.616 6.414.616    

 (Nguồn: Phòng kế toán) 

Thang Long University Library
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Mẫu biểu số 3.4. Nhật ký chung 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

Trích “NHẬT KÝ CHUNG” 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … … 

6/1 PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất sản phẩm PX I 
154 

152 

36.000.000  

36.000.000 

6/1 PXK 16 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất sản phẩm PX I 
154 

152 

34.200.000  

34.200.000 

6/1 PXK 17 6/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất sản phẩm PX II 
154 

152 

224.000.000  

224.000.000 

… … … … … … ... 

10/1 PXK 18 10/1 
Xuất phụ gia dùng cho sản xuất sản phẩm  

PX II 

154 

152 

2.500.000  

2.500.000 
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12/1 PXK 19 12/1 
Xuất phụ gia chống ẩm mốc dùng cho sản xuất 

sản phẩm PX I 

154 

152 

5.650.514  

5.650.514 

… … … … … … ... 

16/1 PXK 24 16/1 Xuất kho phụ tùng sửa chữa cho PX II 
154 

153 

600.000 

 

 

600.000 

18/1 PXK 30 18/1 Xuất NVL dùng cho sản xuất sản phẩm PX I 
154 

152 

47.180.066 

 

 

47.180.066 

… … … … … … ... 

31/1 BPB01 31/1 Lương và phụ cấp của CNSX PX I 
154 

334 

117.861.680 

 

 

117.861.680 

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương của CNSX PX I 
154 

338 

18.415.253 

 

 

18.415.253 

31/1 BPB01 31/1 Lương và phụ cấp của CNSX PX II 
154 

334 

146.615.989  

146.615.989 

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương của CNSX PX II 
154 

338 

27.891.358  

27.891.358 

31/1 BPB01 31/1 Lương và phụ cấp của nhân viên quản lý PX I 
154 

334 

7.600.000  

7.600.000 

Thang Long University Library
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31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương  của quản lý PX I 
154 

338 

1.575.000  

1.575.000 

31/1 BPB01 31/1 Lương và phụ cấp của nhân viên quản lý PX II 
154 

334 

7.600.000  

7.600.000 

31/1 BPB01 31/1 Các khoản trích theo lương  của quản lý PX II 
154 

338 

1.575.000  

1.575.000 

31/1 BPB01 31/1 Trích trước tiền lương phép cho CNSX PX I 
154 

335 

4.384.584  

4.384.584 

31/1 BPB01 31/1 Trích trước tiền lương phép cho CNSX PX II 
154 

335 

6.640.799  

6.640.799 

31/1 BPBKH 31/1 Trích phân bổ khấu hao TSCĐ PX I 
154 

214 

26.152.906  

26.152.906 

31/1 BPBKH 31/1 Trích phân bổ khấu hao TSCĐ PX II 
154 

214 

16.450.008  

16.450.008 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm hoàn thành PX I 
155 

154 

585.926.480  

585.926.480 

31/1 PNK 85 31/1 Nhập kho thành phẩm hoàn thành PX II 
155 

154 

465.108.688 

 

 

465.108.688 

   Tổng cộng  5.774.204.600 5.774.204.600 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Mẫu biểu số 3.5. Sổ cái TK 154 

Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

SỔ CÁI  

Tài khoản: 154 – Chi phí SXKD dở dang 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  65.510.650  

6/1 PXK 16 6/1 

Xuất NVL dùng 

cho sản xuất sản 

phẩm PX I 

152 70.200.000 
 

 

6/1 PXK 17 6/1 

Xuất NVL dùng 

cho sản xuất sản 

phẩm PX II 

152 224.000.000 
 

 

10/1 PXK 18 10/1 

Xuất phụ gia dùng 

cho sản xuất sản 

phẩm 

PX II 

152 2.500.000 
 

 

12/1 PXK 19 12/1 

Xuất phụ gia 

chống ẩm mốc 

dùng cho sản xuất 

sản phẩm PX I 

152 5.650.514 
 

 

… … … … … … ... 

16/1 PXK 24 16/1 

Xuất kho phụ tùng 

sửa chữa cho PX 

II 

153 600.000 
 

 

18/1 PXK 30 18/1 

Xuất NVL dùng 

cho sản xuất sản 

phẩm PX I 

152 47.180.066 
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Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … ... 

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp 

của CNSX PX I 
334 117.861.680 

 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản trích 

theo lương của 

CNSX PX I 

338 18.415.253  

31/1 BPB01 31/1 
Lương và phụ cấp 

của CNSX PX II 
334 146.615.989 

 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản trích 

theo lương của 

CNSX PX II 

338 27.891.358 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Lương và phụ cấp 

của nhân viên 

quản lý PX I 

334 7.600.000 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản trích 

theo lương  của 

quản lý PX I 

338 1.575.000 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Lương và phụ cấp 

của nhân viên quản 

lý PX II 

334 7.600.000 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Các khoản trích 

theo lương  của 

quản lý PX II 

338 1.575.000 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Trích trước tiền 

lương phép cho 

CNSX PX I 

335 4.384.584 
 

 

31/1 BPB01 31/1 

Trích trước tiền 

lương phép cho 

CNSX PX II 

335 6.640.799 
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Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

31/1 BPBKH 31/1 
Trích phân bổ khấu 

hao TSCĐ PX I 
214 26.152.906 

 

 

31/1 BPBKH 31/1 
Trích phân bổ khấu 

hao TSCĐ PX II 
214 16.450.008 

 

 

31/1 PNK 85 31/1 

Nhập kho thành 

phẩm hoàn thành 

PX I 

155 

 
 585.926.480 

31/1 PNK 85 31/1 

Nhập kho thành 

phẩm hoàn thành 

PX II 

155 

 
 465.108.688 

   Cộng phát sinh  1.010.505.577 1.051.035.168 

   Số dư cuối kỳ  24.981.059  

Ngày 31 tháng 01 năm 2015 

Người ghi sổ         Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giá thành 

đơn vị sản 

phẩm 

= 
585.926.480 

15.000 

= 39.061,76 (đồng) 

Tổng giá thành sản 

phẩm hoàn thành 

PX I 

551.762.923 18.566.443 = – 

= 585.926.480 (đồng) 

52.730.000 + 
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Mẫu biểu số 3.6. Thẻ tính giá thành 

Đơn vị: Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

Tháng 01 năm 2015 

Tên sản phẩm: Phân lân 3 màu CNC 828  

Số lượng: 15.000 kg       Đơn vị tính: đồng 

Khoản 

mục 

CPSX dở 

dang đầu 

tháng 

CPSX phát 

sinh trong 

tháng 

CPSX dở 

dang cuối 

tháng 

Tổng giá thành 

sản phẩm hoàn 

thành 

Giá thành 

đơn vị sản 

phẩm 

Chi phí 

NVLTT 
52.730.000 365.576.500 18.566.443 399.740.057 26.649,34 

Chi phí 

NCTT 
0 140.661.517 0 140.661.517 9.377,43 

CPSX 

chung 
0 45.524.906 0 45.524.906 3.034,99 

Cộng 52.730.000 551.762.923 18.566.443 585.926.480 39.061,76 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Về ứng dụng phần mềm kế toán chuyên dụng vào công tác kế toán 

Hiện nay, Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao đã trang bị cho 

phòng kế toán 7 máy vi tính, hạch toán trên Excel. Tuy nhiên, việc ứng dụng máy vi 

tính chỉ dừng lại ở công việc tính toán giản đơn, in các sổ sách kế toán và văn bản,… 

mà chưa sử dụng một chương trình (phần mềm) kế toán chuyên dụng nào cả. Vì vậy, 

việc hạch toán vẫn là hoạt động thủ công. Để tiết kiệm lao động kế toán, cung cấp 

thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, Công ty nên 

sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng trong những năm tới. Quy trình hạch toán 

trên phần mềm kế toán như sau: 
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Chú thích: 

Nhập số liệu hàng ngày 

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu, kiểm tra 

 

  

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

- Báo cáo tài 

chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

SỔ KẾ TOÁN 

    - Sổ tổng hợp 

    - Sổ chi tiết 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

Sơ đồ 3.1. Quy trình hạch toán sổ kế toán trên phần mềm kế toán 
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KẾT LUẬN 

Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm là một khâu 

quan trọng và cần được quan tâm một cách thường xuyên, liên tục ở các doanh nghiệp 

sản xuất. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là 

phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và tính chính xác giá thành sản phẩm. Thực 

hiện tốt nhiệm vụ đó cũng là góp phần vào viêc tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản 

phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty. 

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển công nghệ 

cao, em đã được thâm nhập thực tế và tích lũy cho bản thân một số kiến thức bổ ích về 

tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Qua quá trình tìm hiểu về tổ chức công 

tác kế toán của Công ty, em nhận thấy kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm đã đạt 

được một số ưu điểm nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế cần 

được hoàn thiện thêm. Hi vọng rằng trong thời gian tới, Công ty sẽ khắc phục được 

những hạn chế, phát huy những tiềm năng vốn có của mình nhằm xây dựng Công ty 

ngày càng vững mạnh. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo –  ThS. Đoàn 

Thị Hồng Nhung cùng các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ cao, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 

CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 

Tuy nhiên, do thời gian có hạn cùng kiến thức chưa được hoàn thiện nên bài Khóa 

luận của em không thể tránh khỏi có những sai sót. Em rất mong nhận được những ý 

kiến của quý thầy, cô để Khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. 
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